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CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT
Khu kinh tế cửa khẩu:
KKTCK
Khu kinh tế:


KKT
Tiêu chuẫn Việt Nam:
TCVN

I – PHẦN MỞ ĐẦU:
1.1
LÝ DO LỰA CHỌN ĐỀ TÀI.
Với 25 tỉnh biên giới trải dài từ Bắc vào Nam và khoảng 100 cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ, kinh tế cửa khẩu ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế của Việt Nam. Tính đến năm 2007, cả nước đã có 19 tỉnh hình thành 23 khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) trong 43 cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính. Các khu kinh tế (KKT) này đã và đang có những đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế, cải thiện cuộc sống người dân vùng biên, qua đó tác động tích cực tới an ninh quốc phòng.

Năm 2008 là năm đầu tiên triển khai Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế. Điều đó cũng có nghĩa là bên cạnh các mô hình kinh tế - xã hội được khẳng định trong những năm gần đây là Khu công nghiệp, Khu chế xuất đã xuất hiện thêm một mô hình kinh tế xã hội mới: Khu kinh tế này bao gồm hai mô hình: Khu kinh tế biển và Khu kinh tế cửa khẩu. Do vậy, từ nay phát triển khu kinh tế cửa khẩu đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế của đất nước.
Trong thời gian qua, các khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) đã có những đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế và kinh doanh giữa Việt Nam và các quốc gia lân cận. Trong tương lai, chúng sẽ phát triển ổn định và mạnh mẽ, trở thành vành đai kinh tế cửa khẩu cho thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu đến các quốc gia trong khu vực. Những khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) sẽ biến đổi những vùng kinh tế này trở thành các trung tâm kinh tế quan trọng của các tỉnh biên giới đường bộ Việt Nam.
Việt Nam với độ dài đường biên giới khá dài (1281km đường biên giới với Trung Quốc, 2130km đường biên giới với Lào và 1228km đường biên giới Campuchia) do đó đòi hỏi thực tiễn cần phải xây dựng một hệ thống nhiều khu cửa khẩu liên tục.
Việt Nam đang trên đà phát triển, nhu cầu hội nhập phải được nâng cao. Do vậy, khu kinh tế cửa khẩu ngày càng trở thành nơi giao lưu văn hoá, trao đổi hàng hoá phát triển kinh tế và đặc biệt là nơi quan trọng đảm bảo an ninh quốc phòng. Đặc biệt nó càng trở nên cấp thiết hơn khi tới gần thời gian cuối thực hiện việc giảm thuế quan trọng trong khu vực theo Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung ( CEPT) của các nước ASEAN. 
Tính đến năm 2007, Việt Nam đã và đang hình thành nhiều khu kinh tế cửa khẩu, nhưng lại chưa có một mô hình quy hoạch xây dựng nào làm cơ sở để phát triển. Vì vậy cần phải có những khảo sát và nghiên cứu cụ thể để đưa ra một mô hình chung cho việc quy hoạch xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu.
Việt Nam đang hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường mỗi quốc gia mở rộng và thân thiện trước hết thông qua các khu kinh tế cửa khẩu trên đất liền,  từ đó các thiếu hụt sẽ được bù đắp, dư thừa được xan xẻ, thế mạnh được nhân lên theo hướng phân công lao động trên lợi thế so sánh; đồng thời tạo cơ hội giao lưu văn hóa; gắn kết hòa bình bền vững. Vì thế, có thể nói việc hình thành các khu kinh tế cửa khẩu này là những “mắt xích” quan trọng của nền kinh tế.

Việt Nam có biên giới chung với Trung Quốc, Lào và Campuchia, tuy nhiên, nền kinh tế của 3 khu vực biên giới này thì khác nhau. Vì thế, việc định hướng phát triển kinh tế cửa khẩu ở 3 khu vực này sẽ cũng hoàn toàn khác nhau.
1.2
CÁC KHÁI NIỆM.

1.2.1
Khái niệm cửa khẩu: 
- Cửa khẩu là nơi người, phương tiện giao thông vận tải, hàng hoá ra – vào qua biên giới đất liền.

- Cửa khẩu biên giới đất liền (cửa khẩu biên giới) bao gồm: cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (còn gọi là cửa khẩu quốc gia) và cửa khẩu phụ, được mở trên các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thuỷ trong khu vực biên giới theo Hiệp định về Quy chế biên giới đã được ký kết giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chũ nghĩa Việt Nam với Chính phủ nước láng giềng để thực hiện việc xuất, nhập và qua lại biên giới quốc gia.


+ Cửa khẩu quốc tế được mở cho người, phương tiện, hàng hoá của Việt Nam, nước láng giềng và nước thứ ba xuất, nhập qua biên giới quốc gia.


+ Cửa khẩu chính (cửa khẩu quốc gia) được mở cho người, phương tiện hàng hoá của Việt Nam, nước láng giềng xuất, nhập qua biên giới quốc gia.


+ Cửa khẩu phụ được mở cho người, phương tiện, hàng hoá của Việt Nam và nước láng giềng ở khu vực biên giới, vùng biên giới qua lại biên giới quốc gia.

- Cửa khẩu Việt Nam được hiểu như là những nơi tại Việt Nam diễn ra các hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và qua lại biên giới quốc gia đối với người, phương tiện, hàng hoá và các tài sản khác.
1.2.2
Khái niệm khu kinh tế:

- Khu kinh tế tự do: là tên gọi chung cho các khu kinh tế được thành lập trong một quốc gia nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước bằng các biện pháp khuyến khích đặc biệt.
- Khu kinh tế ở Việt Nam: là khu vực có không gian kinh tế riêng biệt, với môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi và bình đẳng bao gồm: các khu chức năng, các công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng với các chính sách ưu đãi, khuyến khích, ổn định lâu dài và cơ chế quản lý thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài yên tâm đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ. Theo quy định, một khu kinh tế phải có diện tích tối thiểu là 10 ngàn hecta (100 km²). Hiện cả Việt Nam đang có 13 khu kinh tế.
1.2.3
Khái niệm khu kinh tế cửa khẩu:

1.2.3.1 Khái niệm khu kinh tế cửa khẩu theo mô hình kinh tế - xã hội:

- Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK): là một loại hình khu kinh tế, lấy giao lưu kinh tế biên giới qua cửa khẩu (cửa khẩu Quốc tế hoặc cửa khẩu quốc gia) làm nòng cốt, có ranh giới xác định, được hình thành bới cấp có thẩm quyền, có cơ chế hoạt động riêng, mô hình quản lý riêng và có quan hệ chặt chẽ với khu vực xung quanh và nội địa phía sau.


Khu kinh tế cửa khẩu là địa bàn bao gồm một cửa khẩu biên giới ( cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu quốc gia) và một khu vực liền kề bao quanh khu vực cửa khẩu biên giới; được tổ chức, khai thác sử dụng vào hoạt động giao lưu kinh tế qua biên giới, được áp dụng các chính sách riêng về thương mại - xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh – du lịch, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, xây dựng kết cấu hạ tầng, quản lý tài chính, tiền tệ và phát triển xã hội.

- Khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam: là một không gian kinh tế xác định, gắn với các cửa khẩu quốc tế hay các cửa khẩu chính của quốc gia, có hoặc không có dân cư sinh sống và được áp dụng những cơ chế, chính sách phát triển đặc thù, phù hợp với đặc điểm từng địa phương sở tại nhằm mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất dựa trên việc quy hoạch, khai thác, sử dụng, phát triển bền vững các nguồn lực, do Chính phủ hoặc Thủ tướng quyết định thành lập.


Hoạt động kinh tế cửa khẩu chủ yếu là giao thương hàng hoá và du lịch qua cửa khẩu đất liền giữa nước ta và nước bạn ( có thể đến cả nước thứ ba, thứ tư). Thông qua phát triển kinh tế để giải quyết các vấn đề xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng vùng biên giới.


Phát triển kinh tế cửa khẩu là một xu hướng phát triển mới trong chính sách phát triển của nước ta theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế nhằm khai thác các tiềm năng và nguồn lức của yếu tốc vị trí địa lý kinh tế và chính trị của dải biên giới mà tâm điểm là hình thành một khu vực đầu mối giao thông - cửa khẩu biên giới đất liền thông thoáng và có cơ sở pháp lý cùng hệ thống kết cấu hạ tầng với những chính sách phát triển phù hợp để tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa nước ta với các nước láng giềng và qua đó tới các nước khác trong khu vực.
1.2.3.2 Khái niệm khu kinh tế cửa khẩu theo mô hình không gian quy hoạch xây dựng:

- Khu kinh tế cửa khẩu: là một hình thái kinh tế bao gồm 3 khu vực chức năng: Khu vực cửa khẩu (nơi đặt vị trí cửa khẩu chính và phụ, quốc môn), khu vực đô thị và khu vực sản xuất nông, lâm nghiệp. Khu kinh tế cửa khẩu được quy hoạch sát đường biên giới hai quốc gia và chịu ảnh hưởng phát triển của khu vực cửa khẩu nước láng giềng.
1.3
ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.

1.3.1
Đối tượng nghiên cứu: 

-  Quy hoạch xây dựng khu kinh tế cửa khẩu trên biên giới đường bộ Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
1.3.2
Phương pháp nghiên cứu:

- Tổng quan về tình hình quy hoạch xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam. Cập nhật thông tin về các quyết định hình thành các khu kinh tế cửa khẩu mới trong giai đoạn từ này đến năm 2020 của Chính Phủ.

- Điều tra, khảo sát, chụp ảnh, sưu tầm tài liệu, phân tích và đánh giá hiện trạng các khu kinh tế cửa khẩu đã hình thành tính đến năm 2007.

- Dùng phương pháp tổng hợp thực tiễn, đối chiếu và so sánh với các lý thuyết và thực tiễn của nước ngoài; từ đó đưa ra mô hình hoá và cụ thể hoá về quy hoạch xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu.

- Tổng kết, kết luận và đưa ra giải pháp quy hoạch chung cho việc xây dựng khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam.

1.4
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
· Nghiên cứu quy hoạch xây dựng ở một số khu kinh tế cửa khẩu điển hình ở Việt Nam.

· Nghiên cứu đưa ra giải pháp quy hoạch xây dựng chung cho các khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam.
1.5
NỘI DUNG VÀ CƠ CẤU LUẬN VĂN
1.5.1 Nội dung luận văn:

Luận văn bao gồm Phần mở đâu, 4 chương và phần phụ lục bổ sung.
· Phần mở đầu.

· Chương 1: Tổng quan hiện trạng quy hoạch xây dựng các KKTCK ở Việt Nam và một số nước trên thế giới.

· Chương 2: Cơ sở khoa học cho việc quy hoạch xây dựng KKTCK

· Chương 3: Quy hoạch các KKTCK ở Việt Nam

· Chương 4: Kết luận và kiến nghị

· Phần phụ lục bổ sung.
1.5.2 Cơ cấu luận văn:
2. 
CHƯƠNG I:  HIỆN TRẠNG VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VIỆT NAM.
2.1
TỔNG QUAN HIỆN TRẠNG QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VIỆT NAM.

2.1.1
Quá trình hình thành và phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam.
+ Quá trình hình thành: 
Từ năm 1986, cùng với tiến trình đẩy mạnh giao lưu, hội nhập kinh tế, việc tăng cường, mở rộng quan hệ kinh tế với các nước láng giềng được đẩy mạnh. Để khuyến khích phát triển khu vực biên giới cũng như giao lưu kinh tế biên giới với các nước láng giềng, ngày 18/09/1996, Thủ thướng Chính phủ ban hành Quyết định số 675/TTg về áp dụng thí điểm một số cơ chế chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, đặt mốc cho việc hình thành và phát triển lý luận cũng như thực tế cho việc hình thành các KKTCK.


Sau đó, từ năm 1996 đến năm 2000, tiếp theo KKTCK Móng Cái thì lần lượt 8 KKTCK khác ở 8 tình được áp dụng thí điểm một số cơ chế chính sách tại khu vực cửa khẩu. Tám KKTCK này là: KKTCK Lạng Sơn (Lạng Sơn), Lào Cai (Lào Cai), Hà Tiên (Kiên Giang), Cao Bằng (Cao Bằng), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Mộc Bài (Tây Ninh), Khu thương mại Lao Bảo (Quảng Trị) với Quyết định số 219/1998/Qđ – TTg ngày 12 tháng 11 năm 1998.


Với chính sách ưu đãi của KKTCK từ năm 2001 đến năm 2007 đã có 14 khu vực cửa khẩu và KKTCK được thành lập.


Ở khu vực biên giới giáp Trung Quốc có 4 KKTCK: Bắc Phong Sinh và Hoành Mô - Đồng Văn (Quảng Ninh), Chi Ma (Lạng Sơn), Thanh Thuỷ (Hà Giang) và Ma Lù Thàng ( Lai Châu), nâng số KKTCK ở khu vực này lên 8 khu.


Ở khu vực biên giới giáp Lào có 4 KKTCK: Sơn La (Loóng Sập), Chiềng Khương (Sơn La), Tây Trang (Điện Biên), Cha Lo (Quảng Bình), Nam Giang (Quảng Nam), nâng số KKTCK ở khu vực này lên 7 khu.


Ở khu vực biên giới giáp Campuchia có 6 KKTCK: Đường 19 (Gia Lai), Bonnuê (Bình Phước), Xa Mát (Tây Ninh), Đồng Tháp (Đồng Tháp), An Giang, Khánh Bình (An Giang), nâng số KKTCK ở khu vực này lên 8 khu.
CÁC TỈNH BIÊN GIỚI VIỆT NAM CÓ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU

TÍNH ĐẾN NĂM 2007

	STT
	CHXHCN VIỆT NAM
	CHĐCN TRUNG HOA
	CHĐCN LÀO
	VQ CAMPUCHIA

	1
	Quảng Ninh
	Quảng Tây
	
	

	2
	Lạng Sơn
	
	
	

	3
	Cao Bằng
	
	
	

	4
	Hà Giang
	Quảng Tây

Vân Nam
	
	

	5
	Lào Cai
	Vân Nam
	
	

	6
	Lai Châu
	Vân Nam
	Phông xa lỳ

Luông pha băng
	

	7
	Sơn La
	
	Hủa phăn
	

	8
	Thanh Hoá
	
	Hủa phăn
	

	9
	Nghệ An
	
	Hủa phăn

Xiêng Khoảng

Bô ly Khăm xay
	

	10
	Hà Tĩnh
	
	Bô ly Khăm xay

Khăm Muộn
	

	11
	Quảng Bình
	
	Khăm Muộn
	

	12
	Quảng Trị
	
	Xa Van Na Khẹt
	

	13
	Thừa Thiên Huế
	
	Xa La Van

Sê Kông
	

	14
	Quảng Nam
	
	Sê Kông
	

	15
	Kon Tum
	
	Sê Kông

Atapư
	Ratanakiri

	16
	Gia Lai
	
	
	Ratanakiri

	17
	Đắc Lắc
	
	
	Mon đunkiri

	18
	Bình Phước
	
	
	Mon đunkiri

Cro Chê

Công Pông Chàm

	19
	Tây Ninh
	
	
	Công Pông Chàm

Prây Viêng

Xvây Viêng

	20
	Long An
	
	
	Prây Viêng

Xvây Viêng

	21
	Đồng Tháp
	
	
	Prây Viêng

	22
	An Giang
	
	
	Căng đan

Tà Keo

	23
	Kiên Giang
	
	
	Tà Keo

Cam pốt

	
	( 23 tỉnh)
	( 2 tỉnh)
	( 10 tỉnh)
	( 9 tỉnh)


+ Đóng góp của Khu kinh tế cửa khẩu đối với phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương:

(1) Việc hình thành các KKTCK sẽ thúc đẩy giao thương qua cửa khẩu, trên cơ sở đó tạo tiền đề cho kinh tế của một vùng lớn cũng như kinh tế của cả quốc gia phát triển.


Hình thành và phát triển KKTCK sẽ tạo ra một địa bàn để tăng cường giao  thương giữa hai nước, khai thác tiềm năng du lịch, công nghiệp để phát triển du lịch và công nghiệp, tận dụng được các lợi thế tiềm năng của từng địa phương ở cả hai bên đường biên, huy động sự tham gia của nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội như ngoài giao, sản xuất hàng xuất khẩu, nghiên cứu khoa học công nghệ, tài chính,…của các tỉnh, các vùng biên giới. Cùng với việc hình thành KKTCK sẽ hình thành hệ thống kết cấu hạ tầng tổng hợp với các mạng lưới giao thông nối liên giữa KKTCK với nước bạn và nội địa của nước ta, tạo điều kiện lôi kéo và thúc đẩy hợp tác liên vùng về kinh tế - xã hội giữa các vùng của đất nước.


Hình thành và phát triển các KKTCK là hình thành các đầu mối quan hệ liên vùng của hợp tác liên vùng hai hành lang, một vành đai kinh tế ở Khu vực phía Bắc; hợp tác phát triển hành lang kinh tế Đông – Tây ở miền Trung và hành lang kinh tế đường xuyên Á ở phía Nam.


(2) Việc hình thành và phát triển KKTCK sẽ tạo lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước láng giềng và vươn tới các nước khác.


Thông qua việc hình thành và phát triển các KKTCK sẽ góp phần tăng cường, mở rộng và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa nước ta với Trung Quốc, Lào, Cămpuchia và các nước đó tới các nước khác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương hai bên biên giới và cùng nhau khai thác các tiềm năng và lợi thế của KKTCK ở mỗi bên.


Việc hình thành các KKTCK ở mỗi bên khu vực biên giới sẽ tạo lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước mà nước ta có chung đường biên giới; góp phần tăng cường hơn tình hữu nghị thân thiện, hiểu biết lẫn nhau giữa các nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Campuchia.


(3) Góp phần cũng cố hoà bình và an ninh quốc phòng  trong lĩnh vực, gìn giữ an ninh, ổn định xã hội ở vùng biên giới hai nước. 


Hoạt động giao lưu kinh tế tại khu vực các cửa khẩu biên giới không chỉ làm tăng thêm tiềm lực kinh tế cho khu vực biên giới mà còn làm cho người dân vùng biên nhận thức được sự cần thiết phải giữ gìn môi trường hoà bình, hợp tác để làm ăn lâu dài. Điều đó càng khuyến khích người dân găn bó máu thịt với vùng biên, sẵn sàng bảo vệ biên giới khi cần thiết. Bên cạnh đó, giao lưu kinh tế qua các cửa khẩu còn đòi hỏi phân bố lại dân cư và lao động trong vùng, tạo nên sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng với nhân dân trên địa bàn. Đây là yếu tố quan trọng và có ý nghĩa to lớn của giao lưu kinh tế cửa khẩu biên giới đối với nhiệm vụ giữ vững an ninh - quốc phòng và bảo vệ biên cương của Tổ quốc. 


Phát triển giao lưu kinh tế nhờ các hoạt động thương mại qua biên giới sẽ làm tương thêm sự hiểu biết lẫn nhau về văn hoá, từ đó cải thiện an ninh biên giới. Trên cơ sở mở rộng hoạt động kinh tế, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm tạo ra thế vững mạnh về quốc phòng an ninh.


Thực hiện phát triển kinh tế tại các khu vực cửa khẩu để tạo nền tảng cơ sở vật chất, thu hút nhân tài, vật lực từ trong nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền biên giới.
2.1.2
Hiện trạng quy hoạch xây dựng các Khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam.
+ Hiện trạng phát triển hệ thống các Khu kinh tế cửa khẩu:
* Các KKTCK ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc:

Đến năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt thành lập 8 KKTCK ở khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc với tổng diện tích là 1342 km2, dân số khoảng 143,4 nghìn người, chiếm 3% diện tích và 3,7% dân số các tỉnh biên giới Việt - Trung. Việc phát triển và phân bố các KKTCK ở khu vực này tương đối hợp lý và có một số KKTCK phát huy có hiệu quả như KKTCK Móng Cái, Lào Cai, Lạng Sơn.



Các KKTCK ở khu vực này là đầu mối giao lưu quan trọng giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó KKTCK Lào Cai, Lạng Sơn, Móng Cái là điểm quan trọng nhất trong toàn tuyến biên giới phía bắc của Việt Nam và Trung Quốc. Đến năm 2007, 8 KKTCK này đóng góp khoảng 85,4% thu ngân sách, 80% thu thuế xuất nhập khẩu, 59,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của 23 KKTCK cả nước.


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Du lịch, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển nhanh ở tuyến biên đạt giới Việt - Trung, lượng khách xuất, nhập cảnh chiếm 90% so với toàn tuyến. Các KKTCK này phát triển theo hướng phát huy ưu thế của thương mại và du lịch, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh có KKTCK cũng như của các tỉnh bên trong nội địa.


Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các KKTCK năm 2006 đạt khoảng 2,1 tỷ USD (khoảng 59,8% kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các KKTCK của cả nước), trong đó giá trị xuất khẩu 1 tỷ USD, nhập khẩu 1,1 tỷ USD. Các KKTCK ở khu vực này chiếm tới 85,4% (khoảng 4648 tỷ đồng tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của các KKTCK cả nước. Trong đó thu thuế xuất, nhập khẩu năm 2006 đạt trên 1200 tỷ đồng (chiếm 80% tổng thu ngân sách qua các KKTCK cả nước) gồm cả thuế và phí xuất, nhập khẩu hàng hoá. Các KKTCK ở khu vực này thu hút tới 4928,5 tỷ đồng với nhiều nguồn vốn khác nhau (khoảng 86,8% tổng vốn đầu tư vào các KKTCK cà nước).


Với lợi thế về phát triển sớm và sự hình thành các KKTCK ở đây đều có mạng giao thông kết nối với hậu phương qua các trục quốc lộ liên vùng như KKTCK Lạng Sơn được nối với Hà Nội và các nơi khác qua quốc lộ 1, KKTCK Móng Cái với các nơi khác qua quốc lộ 18, KKTCK Lào Cai qua các nơi khác qua quốc lộ 70…


Tại các KKTCK có cửa khẩu quốc tế như Lào Cai, Móng Cái và Lạng Sơn, việc đầu tư kết cấu hạ tầng bên trong KKTCK theo quy hoạch đã được quan tâm, đã và đang hình thành rõ các phân khu chức năng chủ yếu: Khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp, khu văn hoá vui chơi, giải trí. Nhiều công trình thiết yếu đã được đầu tư như Khu kiểm hoá cửa khẩu, các trạm kiểm dịch, bãi đỗ xe, khu thương mại, các công trình hạ tầng công nghệ thông tin, mạng Internet dùng chung, sàn giao dịch thương mại điện tử, cổng giao tiếp điện tử được hình thành và phục vụ trực tiếp cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác của các cấp, các ngành, cải thiện đời sống nhân dân, làm thay đổi hẳn bộ mặt Khu KKTCK, có tác dụng lan toả thúc đẩy các vùng lân cận phát triển.

CÁC CẶP CỬA KHẨU TRÊN ĐƯỜNG BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ

VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

	STT
	Tên cửa khẩu Việt Nam
	Tên cửa khẩu Trung Quốc

	
	Tên cửa khẩu
	Thuộc tỉnh
	Tên cửa khẩu
	Thuộc tỉnh

	1
	Móng Cái
	Quảng Ninh
	Đông Hưng
	Quảng Tây

	2
	Hoành Mô
	Quảng Ninh
	Đông Tông
	Quảng Tây

	3
	Chi Ma
	Lạng Sơn
	Ái Diêm
	Quảng Tây

	4
	Hữu Nghị
	Lạng Sơn
	Hữu Nghị Quan (Đường bộ)
	Quảng Tây

	5
	Đồng Đăng (đường sắt)
	Lạng Sơn
	Đường sắt
	Quảng Tây

	6
	Bình Nghi
	Lạng Sơn
	Bình Nhi
	Quảng Tây

	7
	Tà Lùng
	Cao Bằng
	Thuỷ Khâu
	Quảng Tây

	8
	Ha Lang
	Cao Bằng
	Khoa Giáp
	Quảng Tây

	9
	Lý Vạn
	Cao Bằng
	Thạch Long
	Quảng Tây

	10
	Pò Peo
	Cao Bằng
	Nhạc Vụ
	Quảng Tây

	11
	Trà Lĩnh 
	Cao Bằng
	Long Bảng
	Quảng Tây

	12
	Sóc Giang
	Cao Bằng
	Binh Mãng
	Quảng Tây

	13
	Săm Pun
	Hà Giang
	Điền Hồng
	Vân Nam

	14
	Phó Bảng
	Hà Giang
	Đổng Cán
	Vân Nam

	15
	Thanh Thuỷ
	Hà Giang
	Thiên Bảo
	Vân Nam

	16
	Xín Mần
	Hà Giang
	Đô Long
	Vân Nam

	17
	Mường Khương
	Lào Cai
	Kiều Đầu
	Vân Nam

	18
	Lào Cai
	Lào Cai
	Hà Khẩu
	Vân Nam

	19
	Ma Lu Thàng (Ba Nậm Cúm)
	Lai Châu
	Kim Thuỷ Hà
	Vân Nam

	20
	U Ma Tu Khoàng 

(Thu Lũm)
	Lai Châu
	Bình Hà
	Vân Nam

	21
	A Pa Chải
	Lai Châu
	Bong Phú
	Vân Nam


* Các KKTCK ở khu vực biên giới Việt Nam – Lào:


Ở khu vực biên giới Việt Nam - Lào, đến năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt thành lập 7 KKTCK với diện tích là 2198 km2, dân số khoảng 155 nghìn người, chiếm 2,5% về diện tích và 1,2% về dân số các tỉnh biên giới Việt - Lào.


Nhìn chung hoạt động giao thương qua các KKTCK ở khu vực này phát triển chậm hơn so với các KKTCK ở khu vực biên giới Việt - Trung. Một phần do các tỉnh phía bên bạn kinh tế còn chậm phát triển, thị trường hàng hoá nhỏ hơn. Tỏng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2006 chỉ có 204 triệu USD (khoảng 5,8% kim ngạch xuất nhập khẩu qua các KKTCK của cả nước), trong đó giá trị xuất khẩu 70 triệu USD, nhập khẩu 134 triệu USD. Thu ngân sách ở khu vực này năm 2006 khoảng 466 tỷ đồng, bằng khoảng 10% của các KKTCK khu vực biên giới Việt - Trung, 8,6% tổng thu ngân sách nhà nước của các KKTCK cả nước. Thu thuế xuất nhập, nhập khẩu năm 2006 khoảng 9,8% tổng thu ngân sách qua các KKTCK cả nước, gồm cả thuế xuất nhập, khẩu hàng hoá và phí xuất, nhập khẩu.


Hoạt động kinh tế cửa khẩu tại các KKTCK ở khu vực này đáng kể nhất là 3 KKTCK Lao Bảo, Cầu Treo và Bờ Y.


Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo nằm trên trục đường 9 ở vào vị trí đầu cầu của Việt trên hành lang kinh tế Đông Tây có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo liền kề với cửa khẩu quốc tế Đensavẳn của phía bạn Lào, tạo nên cặp cửa khẩu đường bộ quan trọng nhất của hai nước để mở rộng giao lưu hàng hoá, du lịch, dịch vụ giữa hai quốc gia và thông thương với thị trường đầy tiềm năng của Thái Lan, Myanma và các nước khác trong Đại lục Tây Á rộng lớn.


Cùng với hệ thống giao thông trong khu vực đã được nhà nước đầu tư nâng cấp xây dựng, đến nay khu kinh tế - thương mại Lao Bảo có 75 dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đã được thẩm định với tổng số vốn là 352,2 tỷ đồng, trong đó có 59 dự án đưa vào sử dụng. Tính đến năm 2007, các nguồn vốn Chính phủ cho phép để lại từ nguồn thu thuế xuất, nhập khẩu (từ 1998-2003) và qua chương trình hỗ trợ có mục tiêu là 319,7 tỷ đồng.


KKTCK quốc tế Cầu Treo được thành lập theo Quyết định số 177/1998/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ với diện tích tự nhiên là 38.198 ha bao gồm các xã Kim Sơn 1, Kim Sơn 2 và thị trấn Tân Sơn của huyện Hương Sơn. Ngoài vai trò hợp tác thương mại - dịch vụ - du lịch, vận tải hàng hoá, KKTCK quốc tế Cầu Treo còn có vai trò trong hợp tác kinh tế đảm bảo an ninh quốc phòng giữa hai nước. Từ năm 1999-2006, ngân sách nhà nước đã đầu tư 277,2 tỷ đồng phát triển cơ sở hạ tầng, văn hoá - xã hội, thương mại - dịch vụ tại KKTCK quốc tế Cầu Treo với các công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, quan trọng


KKTCK quốc tế Bờ Y (Kon Tum) có tổng diện tích gần 70.000 ha được xác định là vùng động lực, trung tâm liên kết trên hành lang kinh tế Đông- Tây trong tam giác phát triển kinh tế của ba nước Việt Nam-Lào và Campuchia. Đến nay, KKTCK quốc tế Bờ Y đã huy động được trên 300 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Riêng năm 2006, tuy nguồn vốn nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho khu kinh tế chỉ có 30 tỷ đồng nhưng Ban quản lý KKTCK đã thực hiện công việc đạt trên 50 tỷ đồng.

CÁC CẶP CỬA KHẨU TRÊN ĐƯỜNG BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ

VIỆT NAM – LÀO

	STT
	Tên cửa khẩu phía Việt Nam
	Đường qua biên giới
	Tên cửa khẩu phía Lào

	
	Cửa khẩu quốc tế

	1
	Cầu Treo (Hà Tĩnh)
	Đường 8
	Nậm Phao ( Bo ly Khăm Xay)

	2
	Lao Bảo (Quảng Trị)
	Đường 9
	Đen Xa Vẳn ( Savannakhet)

	
	Cửa khẩu chính

	3
	Tây Trang (Lai Châu)
	Đường 42
	Xốp Hun (Phông Xa Lỳ)

	4
	Chiềng Khương (Sơn La)
	Tỉnh lộ 105
	Bản Đán (Hủa Phăm)

	5
	Pa Háng (Sơn La)
	Đường 43
	Sốp Bau (Hủa Phăm)

	6
	Na Mèo (Thanh Hoá)
	Đường 217
	Bản Lơi (Hủa Phăm)

	7
	Nậm Cắn (Nghệ An)
	Đường 7
	Nậm Cắn (Xiêng Khoảng)

	8
	Cha Lo (Quảng Bình)
	Đường 12
	Thông Khảm (Khăm Muội)

	9
	La Lay (Quảng Trị)
	
	Sa Muội (Xa La Van)

	10
	Bờ Y (Kon Tum)
	Đường 18
	Giang Giơn (Apatư)

	
	Cửa khẩu phụ

	11
	Tén tầu (Thanh Hoá)
	
	Noọng Tàu (Hủa Phăn)

	12
	Khẹo (Thanh Hoá)
	
	Ta Lầu (Hủa Phăn)

	13
	Ta Đo (Nghệ An)
	
	Tha Đo (Xiêng Khoảng)

	14
	Sơn Hồng (Hà Tĩnh)
	
	Nậm Sắc (Bô Ly Khăm Xay)

	15
	Kim Quang (Hà Tĩnh)
	
	Ma La Đốc (Bô Ly Khăm Xay)

	16
	Đắc Oóc (Quảng Nam)
	Đường 14D
	Đắc Ta Oóc (Xê Kông)


* Các KKTCK ở khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia:


Trên khu vực cửa khẩu này, đến năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định phê duyệt thành lập 8 KKTCK. Tổng diện tích 8 KKTCK này là 6677 km2, dân số khoảng 1455 nghìn người, chiếm 2,7% về diện tích và 5,2% về dân số các tỉnh biên giới Việt-Campuchia. Các KKTCK ở đây đóng góp 34,4% kim ngạch xuất, nhập khẩu, 6% thu ngân sách và 10,2% thuế suất, nhập khẩu của 23 KKTCK cả nước.


Các KKTCK trên tuyến biên giới phía Tây Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp của quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa Việt Nam và Campuchia và phát huy tác dụng đối với sự phát triển thương mại và du lịch cửa khẩu. Trong 8 KKTCK này hiện có KKTCK Mộc Bài ở Tây Ninh và An Giang hoạt động giao thương tấp nập hơn, còn các KKTCK khác như KKTCK đường 19 ở Gia Lai, Bonuê ở Bình Phước, Xa Mát ở Đồng Tháp, Khánh Bình ở An Giang và Hà Tiên ở Kiên Giang hoạt động kinh tế và giao thương còn ít, đang trong giao đoạn xây dựng kết cấu hạ tầng của KKTCK.


Nhìn chung, hoạt động giao thương qua các KKTCK ở khu vực này phát triển chậm hơn so với các KKTCK ở khu vực biên giới Việt – Trung. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua các KKTCK năm 2006 là 1208 triệu USD, trong đó giá xuất khẩu 995 triệu USD, nhập khẩu 213 triệu USD. Thu ngân sách qua các KKTCK ở khu vực này năm 2006 khoảng 326 tỷ đồng (thấp nhất trong 3 khu vực biên giới), bằng khoảng 6% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2006 của các KKTCK cả nước. Thu thuế xuất, nhập khẩu năm 2006 khoảng 10,2% tổng thu ngân sách qua các KKTCK cả nước, gồm cả thuế và phí xuất, nhập khẩu hàng hoá.


    

CÁC CẶP CỬA KHẨU TRÊN ĐƯỜNG BIÊN GIỚI ĐƯỜNG BỘ

VIỆT NAM – CAMPUCHIA

	STT
	Tên cửa khẩu phía Việt Nam
	Đường qua biên giới
	Tên cửa khẩu phía Campuchia

	
	Cửa khẩu quốc tế

	1
	Mộc Bài ( Tây Ninh)
	Quốc lộ 22A
	Ba Vét (Xvây Riêng)

	2
	Vĩnh Xương - Thường Phước (An Giang – Đồng Tháp)
	Trên sông Tiền
	Ca Ôm Sang No - Cốc Rô Ca (Căng Đăn – Prây Viêng)

	
	Cửa khẩu chính

	3
	Bo Nuê (Hoa Lư, Bình Phước)
	Quốc lộ 13
	X Nun (Crochê)

	4
	Xa Mách (Tây Ninh)
	Quốc lộ 22B
	Tơ rang Peng Plưlong

	5
	Lệ Thanh (Gia Lai)
	Quốc lộ 19
	AnDopech ( Ratanakiri)

	6
	Buporang (Đắc Lắc)
	Quốc lộ 14
	Oraing (Mundunkini)

	7
	Tịnh Biên (An Giang)
	Quốc lộ 91
	Phnômden (Takeo)

	8
	Xà Xía (Hà Tiên)
	Quốc lộ 80
	Lốc (Căm Pốt)


Nguồn: 
Khuyến khích đầu tư – thương mại vào các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam – Nguyễn Mạnh Hùng, Nhà XB Thống kê. 
Điều 12, Hiệp định về quy chế biên giới giữa CHXHCN Việt Nam và CHND Campuchia ký 20-7-1983.

+ Hiện trạng về quy hoạch xây dựng các Khu kinh tế cửa khẩu:

Nước ta có 25 tỉnh có biên giới với Trung Quốc, Lào và Cămpuchia, với đường biên giới dài khoảng 4600km. Trong đó có 5 tỉnh có biên giới giáp với Trung Quốc (Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai) và đường biên dài 1400km. Với Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào có 10 tỉnh (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam) với đường biên giới khoảng 2100km. Với Cămpuchia có 10 tỉnh (KonTum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang) với đường biên khoảng 1100km.


Với trên 25 tỉnh biên giới này, đến năm 2006 đã có 97 cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ được hình thành. Trong đó, khu vực có biên giới với Trung Quốc có 4 cửa khẩu quốc tế, 9 cửa khẩu chính, 14 cửa khẩu phụ. Khu vực có biên giới với Lào có 7 cửa khẩu quốc tế, 8 cửa khẩu chính, 14 cửa khẩu phụ. Khu vực có biên giới với Cămpuchia có 7 cửa khẩu quốc tế, 8 cửa khẩu chính, 21 cửa khẩu phụ. 

Các KKTCK đã được hình thành và quy hoạch theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được chia làm hai giai đoạn phát triển (giai đoạn thí điểm từ 1996 đến năm 2000 và giai đoạn mở rộng số lượng các khu và hoàn thiện về quy hoạch xây dựng).

Tuy nhiên, dù các KKTCK đã được quy hoạch xây dựng từ nhiều năm nay nhưng do nguồn vốn hạn hẹp và chưa thu hút được đầu tư nên nhiều KTCK giờ đây vẫn chưa được phát triển đúng mức, một số còn đang trong tình trạng cửa khẩu tự phát sơ khai ban đầu.

Ngày 25 tháng 4 năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”. Theo Quyết định này, từ nay đến năm 2020 sẽ hình thành thêm 7 KKTCK, nâng tổng số KKTCK từ 23 khu lên 30 khu, trong đó tập trung xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng và mô hình tổ chức quản lý, cơ chế chính sách cho khoảng 9-10 KKTCK hoạt động có hiệu quả để đạt được 36-37 tỷ USD hàng hoá và dịch vụ xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam với các nước láng giềng.

THỐNG KÊ CÁC CỬA KHẨU BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN TRÊN LÃNH THỔ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2007

	S
TT
	TỈNH VÀ CỬA KHẨU
	ĐỊA ĐIỂM
	TÍNH CHẤT CỬA KHẨU

	
	
	
	CK

QUỐC TẾ
	CK CHÍNH
	CK PHỤ

	
	Biên giới với Trung Quốc
	
	04
	09
	14

	
	1.Quảng Ninh
	
	01
	02
	

	1
	Móng Cái (Bắc Long)
	Móng Cái
	
	
	

	2
	Hoảnh Mô
	Bình Liêu
	
	
	

	3
	Bắc Phong Sinh
	Hải Hà
	
	
	

	
	2.Lạng Sơn
	
	02
	02
	07

	4
	Đồng Đăng
	Cao Lộc
	
	
	

	5
	Hữu Nghị
	Cao Lộc
	
	
	

	6
	Tân Thanh
	Văn Lãng
	
	
	

	7
	Cốc Nam
	Văn Lãng
	
	
	

	8
	Quốc Khánh
	Tràng Định
	
	
	

	9
	Chi Ma
	Lộc Bình
	
	
	

	10
	Bản Chắt
	Đình Lập
	
	
	

	11
	Bảo Lâm
	Cao Lộc
	
	
	

	12
	Pắc Sắn
	Cao Lộc
	
	
	

	13
	Na Hình
	Văn Lãng
	
	
	

	14
	Đức Long
	Thạch An
	
	
	

	
	3.Cao Bằng
	
	
	01
	06

	15
	Tà Lùng
	Phục Hoà
	
	
	

	16
	Trà Lĩnh
	Trà Lĩnh
	
	
	

	17
	Sóc Giang
	Hà Quảng
	
	
	

	18
	Thị Hoa
	Hạ Lang
	
	
	

	19
	Lý Vạn 
	Hạ Lang
	
	
	

	20
	Pò Peo
	Trùng Khánh
	
	
	

	21
	Cần Yên
	Thông Nông
	
	
	

	
	4.Hà Giang
	
	
	01
	03

	22
	Thanh Thuỷ
	Vị Xuyên
	
	
	

	23
	Săm Pun
	Mèo Vạc
	
	
	

	24
	Phó Bảng
	Đồng Văn
	
	
	

	25
	Xín Mần 
	Xín Mần
	
	
	

	
	5.Lào Cai
	
	01
	01
	01

	26
	Lào Cai
	Lào Cai
	
	
	

	27
	Bản Vợc
	
	
	
	

	28
	Mường Khương
	Mường Khương
	
	
	

	29
	Na Mo
	
	
	
	

	30
	Kinh Thành
	
	
	
	

	31
	Quang Kim
	
	
	
	

	
	6. Lai Châu
	
	
	02
	

	32
	Mù Lù Thàng (Ba Nậm Cún)
	Phong Thổ 
	
	
	

	33
	U Ma Tu Khoàng (Thu Lũm)
	
	
	
	

	
	Biên giới với Lào
	
	07
	08
	14

	
	7. Điện Biên
	
	01
	
	

	34
	A Pa Chải
	Mường Nhé
	
	
	

	35
	Tây Trang
	Điện Biên
	
	
	

	36
	Huổi Phuốc
	
	
	
	

	
	8. Sơn La
	
	
	
	03

	37
	Lóng Sập
	Mộc Châu
	
	
	

	38
	Chiềng Khương
	Sông Mã
	
	
	

	39
	Nà Cài
	Yên Châu
	
	
	

	
	9.Thanh Hoá
	
	01
	03
	01

	40
	Na Mèo
	Quan Sơn
	
	
	

	41
	Tèn Tằn
	Mướng Lát
	
	
	

	42
	Khẹo
	Thường Xuân
	
	
	

	43
	Tam Thanh
	Quan Sơn
	
	
	

	44
	Yên Khương
	Lang Chánh
	
	
	

	
	10. Nghệ An
	
	
	
	

	45
	Nậm Cắn
	Kỳ Sơn
	
	
	

	46
	Thông Thụ
	Quế Phong
	
	
	

	47
	Thanh Thuỷ
	Thanh Chương
	
	
	

	
	11. Hà Tĩnh
	
	01
	
	03

	48
	Cầu Treo
	Hương Sơn
	
	
	

	49
	Sơn Hồng
	
	
	
	

	50
	Kim Quang
	
	
	
	

	51
	Bản Giàng
	
	
	
	

	
	12. Quảng Bình
	
	01
	
	

	52
	Cha Lo
	Minh Hoá
	
	
	

	
	13. Quảng Trị
	
	01
	01
	04

	53
	Lao Bảo
	Hướng Hoá
	
	
	

	54
	La Lay
	Hướng Hóa
	
	
	

	55
	Thanh
	Hướng Hoá
	
	
	

	56
	Cheng
	Hướng Hoá
	
	
	

	57
	Tà Rùng
	Hướng Hoá
	
	
	

	58
	Cóc
	Đăkrông
	
	
	

	
	14. Thừa Thiên Huế
	
	
	02
	

	59
	Hồng Vân – Kou Tai
	
	
	
	

	60
	A Đớt
	
	
	
	

	
	15. Quảng Nam
	
	
	01
	

	61
	Nam Giang
	
	
	
	

	
	16. Kontum
	
	01
	
	

	62
	Bờ Y
	Kontum
	
	
	

	
	Biên giới với Campuchia
	
	07
	08
	21

	
	17. Gia Lai
	
	01
	
	

	63
	Lệ Thanh
	Đức Cơ
	
	
	

	
	18. Đắk Lắk
	
	
	01
	

	64
	Đắk Ruê
	
	
	
	

	
	19. Đắk Nông
	
	
	01
	01

	65
	Dak Per
	
	
	
	

	66
	Bù Prăng
	Đắk R’lấp
	
	
	

	
	20. Bình Phước 
	
	
	01
	02

	67
	Bonuê ( Hoa Lư)
	Lộc Ninh
	
	
	

	68
	Hoàng Diệu
	Bù Đốp
	
	
	

	69
	Tà Vát
	Lộc Ninh
	
	
	

	
	21. Tây Ninh
	
	01
	02
	03

	70
	Mộc Bài
	Trảng Bàng
	
	
	

	71
	Xa Mát
	Tân Biên
	
	
	

	72
	Kà Tum
	Tân Châu
	
	
	

	73
	Phớc Tân
	Châu Thành
	
	
	

	74
	Vak Sa
	
	
	
	

	
	22. Long An
	
	
	02
	03

	75
	Bình Hiệp
	Mộc Hoá
	
	
	

	76
	Mỹ Quý Tân
	Đức Huệ
	
	
	

	77
	Long Khốt
	Vĩnh Hưng
	
	
	

	78
	Kênh 28
	Vĩnh Hưng
	
	
	

	79
	Hưng Điền
	Tân Hưng
	
	
	

	
	28. Đồng Tháp
	
	02
	
	05

	80
	Đinh Bà
	
	
	
	

	81
	Thường Phước 
	
	
	
	


	82
	Sở Thượng
	
	
	
	

	83
	Á Đôn
	
	
	
	

	84
	Mộc Rá
	
	
	
	

	85
	Thông Bình
	
	
	
	

	86
	Bình Phú
	
	
	
	

	
	24. An Giang
	
	02
	01
	02

	87
	Tịnh Biên
	Tịnh Biên
	
	
	

	88
	Vĩnh Xương
	Tân Châu
	
	
	

	89
	Vĩnh Hội Đông
	An Phú
	
	
	

	90
	Bắc Đai – Nhơn Hội
	
	
	
	

	91
	Khánh Bình
	
	
	
	

	
	25. Kiên Giang
	
	01
	01
	05

	92
	Xà Xía
	Hà Tiên
	
	
	

	93
	Vàm Hàng
	Kiên Lương
	
	
	

	94
	Đầm Chích
	Kiên Lương
	
	
	

	95
	Chợ Đình
	Kiên Lương
	
	
	

	96
	Sa Kỳ
	Hà Tiên
	
	
	

	97
	Rạch Gỗ
	Kiên Lương
	
	
	

	98
	Giang Thành
	Kiên Lương
	
	
	


Nguồn: 
- Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg về “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”.

- Quyết định 33/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) và khu phi thuế quan (KPTQ).

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

2.2
TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CỦA NƯỚC NGOÀI

2.1.1
Tổng quan về tình hình phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của nước ngoài.
Sớm nhận ra được tầm quan trọng của các KKTCK ở vùng biên, Chính phủ các nước trên thế giới có biên giới đường bộ đã hình thành nhanh các KKTCK, góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của nước mình, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế ở các nước lân cận có chung đường biên.

· Trung Quốc: 

Trung Quốc đã khảo sát tổng hợp tình hình biên giới và nhận thấy được sự khác nhau rất lớn về tài nguyên, trình độ kinh tế với các nước láng giềng và đã lấy việc buôn bán dẫn đường cho quá trình chấn hưng và cất cánh nền kinh tế biên giới, giảm bớt chênh lệch về tốc độ tăng trưởng giữa các vùng trong nước.


Điều 42 của Luật mậu dịch và đối ngoại Trung Quốc năm 1994 quy định “ Đối với mậu dịch giữa các thành phố và thị trấn biên giới với thành phố và thị trấn tiếp giáp biên giới quốc gia, và mậu dịch của chợ biên giới, nhà nước áp dụng các biện pháp linh hoạt, tạo điều kiện ưu tiên thuận lợi, phương pháp cụ thể của điều luật này do chính phủ quy định…”


Trung Quốc thực hành chính sách “ duyên biên khai phóng”, “ hỗ thị dân biên”. “ thắp sáng đường biên”, các cửa khẩu biên giới trên đường bộ được khuyến khích phát triển lấy đa dạng hoá thương mại làm khởi điểm để tích luỹ phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị biên giới và một số xí nghiệp công nghiệp địa phương linh hoạt mạnh về lắp ráp, sơ chế, bảo quản,… thực phẩm “ tam khứ nhất bổ” tức là xuất khẩu ba thứ: Hàng hoá, lao động, thiết bị kỹ thuật, lấy về thứ bổ là mặt hàng thiếu và khan hiếm.


Các thành phố, tỉnh biên giới Trung Quốc đã nhanh chóng thực hiện chính sách này. Thành phố Tuy Phần Hoà chỉ có 30 nghìn dân trong 2 tháng của năm 1992 đã thu hút các nhà đầu tư đổ về với kinh ngạch hiệp định thu về 500triệu nhân dân tệ đầu tư 130 nhân dân tệ. Năm 1991, Châu Đức Hồng tỉnh Vân Nam thu nhập tài chính nhờ kinh tế biên giới chiếm 50%; thành phố Uyển Đình kim ngạch buôn bán biên giới chiếm 99,3% tổng thu nhập.


Trước năm 1987, mỗi năm thành phố Mãn Châu Lý cần 6 triệu NDT trợ cấp của Nhà nước, nhưng đến năm 1989 đã bỏ tiếng “xin trợ cấp” và thu thuế lợi tức 15 triệu NDT.


Chợ sáng, chợ chiều ở thành phố Hắc Hà hàng hoá xếp hình con rồng dài mấy km, mức bán lẽ hàng hoá tăng từ 1,65 triệu năm 1987 lên 150 triệu NDT năm 1990. Chính quyền thành phố lợi dụng việc nhập khẩu phân bón, máy nông nghiệp của LB Nga và xuất khẩu dịch vụ lao động sang Nga làm cho giá trị sản xuất nông nghiệp tăng từ 50 triệu lên 76 triệu NDT, thu nhập của nông dân tăng lên 2 triệu NDT.


Thành phố và thị trấn Thuỵ Lê, tình Vân Nam năm 1992 giá đất nguội lạnh thì đến cuối năm tăng vọt lên hơn 250.000NDT/mẫu.


Tốc độ tăng trưởng kinh tế cửa khẩu giải quyết việc làm, thu nhập của hàng triệu lao động, riêng năm 1997 đã thu hút 50.000 người vào làm việc tại các Văn phòng, xí nghiệp biên mậu. Phát triển kinh tế cửa khẩu còn có ý nghĩa quan trọng trong việc điều chỉnh cơ cấu đầu tư, thu hẹp khoảng cách phát triẻn giữa miền núi, vùng sâu, vùng xa, nông thôn với đồng bằng, duyên hải và đô thị lớn.

· Bắc Mỹ:

Lợi dụng sự khác nhau về chế độ thuế của Canada, Mỹ đã mở cửa hàng giáp biên giới nước này, hai bên đã xây dựng hàng loạt các xí nghiệp gia công, chế tác theo hình thức liên doanh trên biên giới.


Mêhicô xây dựng nhiều thị trường tự do, ưu tiên, mậu dịch lẫn nhau, bổ sung nhu cầu cho nhau ở biên giới phía Bắc giáp với Mỹ. Mỹ cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất định. Hiện nay khu vực này phồn thịnh không kém các đô thị trong nội địa.

· Tây Âu:

Các nước đều tiếp giáp với nhau và có khoảng cách qua lại ngắn. Dựa vào các chính sách của Khối cộng đồng chung, các nước có thể hợp tác toàn diện. Theo thống kê, kim ngạch buôn bán biên giới tăng 3 lần từ 180 tỷ mác năm 1980 lên 550 tỷ mác năm 1992.


Từ năm 1950 Chính phủ CHLB Đức lấy biên giới với CHDC Đức, Tiệp Khắc, Nam Tư cũ làm khu phát triển mới còn gọi là kế hoạch thúc đẩy phát triển khu vực.


Pháp cũng xây dựng một loạt khu mở cửa ở biên giới phía Đông, Lucxembua tiếp giáp với Pháp, Đức, Bỉ đã trở thành trung tâm tài chính quốc tế mới trỗi dậy. 


Châu Âu vẫn tiếp tục phát triển kinh tế nhờ vào mở cửa biên giới.

· Nam Phi và khu vực phía Nam của Namibia, Botswana, Zimbabuê, Mozambich: là khu vực có nền kinh tế phát triển, ngay cả khi thi hành chính sách phân biệt chủng tộc bị thế giới lên án, Nam Phi vẫn mở rộng buôn bán qua biên giới với các nước láng giềng, tạo cửa thoát của nền kinh tế.
· Thái Lan: 

Thái Lan có 1.730km đường biên giới với Lào, và 725km biên giới với Cămpuchia. Hàng mậu dịch phi chính thức của Thái Lan ước tính lớn từ 1/3 đến hơn 1 lần sơ với thương mại chính thức Thái – Lào, 2 lần so với thương mại chính thức Thái – Myanma, Thái – Malayxia. Các hàng hoá theo con đường phi chính thức gồm đá quý, lương thực, thực phẩm nguyên liệu và sơ chế, đồ điện gia dụng, băng đĩa, linh kiện điện tử, hoá mỹ phẩm, thuốc lá, rượu, gia súc và nông sản, trong đó có nhiều hàng hoá được chế tạo từ nước thứ ba.


Hình thức tổ chức biên mậu của Thái Lan khá phong phú và linh động, thông thoáng, hàng ra, thủ tục hải quan khá thuận lợi, các cửa hàng miễn thuế tại các cửa khẩu có quy mô lớn thu hút khách du lịch, họ được mua rẻ và miễn thủ tục hải quan, hàng đưa vào nếu không vì mục đích thương mại thì không phải khai báo.


Bốn nước Thái Lan, Lào, Myanma, Trung quốc đang hoàn tất dự thảo kế hoạch - tự do hoá việc trao đổi sản phẩm và đi lại của người dân 4 nước sống trong vùng có sông Mê Kông chảy qua.


Kinh tế biên giới thực sự thu hút sự chú ý của các cấp chính quyền mỗi quốc gia với tinh thần hợp tác cùng phát triển.

2.2.2
Quy hoạch xây dựng các Khu kinh tế cửa khẩu của nước ngoài.

Xác định mục tiêu phát triển kinh tế toàn diện, các nước trên giới từ rất lâu đã có sự chú trọng phát triển các khu vực kinh tế cửa khẩu. Một số nước cặp đường biên giới nổi tiếng như: Trung Quốc – Nga, Singapore – Malayxia, Mỹ - Mêhicô, - Mỹ - Canada,.. đã quy hoạch xây dựng các KKTCK phát triển từ hàng chục năm nay. Nhằm tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có và tiềm lực kinh tế phát triển hơn của các nước láng giềng, các KKTCK của các quốc gia này đã được đầu tư quy hoạch và xây dựng toàn diện, nhằm phát huy tối đa mục tiêu phát triển kinh tế của nước mình. 
Một số ví dụ về quy hoạch xây dựng các KKTCK ở một số biên giới quốc gia:

* Biên giới Trung Quốc – Nga:


Với một quốc gia rộng lớn như Trung Quốc, với một nguồn nhân lực dồi dào cùng khối lượng sản phẩm lớn nhất thế giới. Trung Quốc đã xây dựng rất nhiều các hệ thống KKTCK dọc biên giới với Nga, đầu mối cửa ngỏ của Châu Âu. Rất nhiều nhà máy sản xuất hàng hoá được xây dựng dọc theo biên giới Trung – Nga để từ đó xuất khẩu qua Châu Âu và thế giới.
[image: image1.jpg]



* Biên giới Singapore – Malayxia:


Với một quốc đảo có diện tích và dân số khiêm tốn, được tách ra từ bán đảo Malayxia. Singapore đã tập trung mọi nguồn lực để phát triển KKTCK duy nhất, cùng với Malayxia phát triển mạnh mẽ nền kinh tế đang đứng đầu Đông Nam Á. Hàng loạt các khu thương mại tập trung, hàng loạt các nhà máy sản xuất được tập trung tại KKTKC này với mục đích tận dụng được nguồn lao động rất lớn và rẻ từ Malayxia. Đồng thời biến KKTCK này trở thành trung tâm hải cảng quan trọng, luân chuyển hàng hoá bằng đường biển xuất khẩu ra nước ngoài.
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2.3
CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA CHO VIỆC QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TẠI VIỆT NAM.


Nhận thức được tầm quan trọng của việc hình thành các KKTCK, từ năm 1986 đến nay, Chính Phủ đã ra nhiều quyết định thành lập và quyết định áp dụng một số chính sách ưu đãi để hình thành thêm nhiều KKTCK ở các tỉnh biên giới đướng bộ Việt Nam. Số lượng KKTCK tăng nhanh đã góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế vùng biên và tạo điều kiện giao lưu kinh tế, văn hoá,…giữa nước ta và các nước lân cận. Việc hình thành và phát triển các KKTCK đã góp phần làm tăng vị thế của các tỉnh biên giới, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế, tăng nguồn thu cho các tỉnh có KKTCK, dần dần đưa các tỉnh vùng xâu, vùng xa, các vùng biên giới xa xôi phát triển ngang bằng với các tỉnh duyên hải, đồng bằng. Việc tiến hành quy hoạch xây dựng các KKTCK sẽ tạo nên các đô thị mới với việc thu hút dân cư góp phần làm tăng tiềm lực kinh tế, quốc phòng tại các vùng biên giới. Do đó, có một số vấn đề trong quá trình quy hoạch xây dựng các KKTCK được đặt ra như sau:
· Khu KKTCK được hình thành chủ yếu ở khu vực biên giới đất liền, ranh giới quy hoạch các KKTCK thường được xác định theo ranh giới xã với bao gồm nhiều xã. KKTCK có giới hạn về mặt địa lý, có cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực đó và chủ yếu là phát triển kinh tế dịch vụ, công nghiệp; nằm trong mối liên kết với các vùng, khu vực trong nước và đặc biệt là có mối giao lưu và liên kết quốc tế với nước láng giềng, có cơ chế quản lý hành chính riêng cho các hoạt động kinh tế, thương mại, vừa đảm bảo sự thống nhất chung của cả nước vừa có những ưu đãi nhất định của Nhà nước. 
· Phát triển KKTCK phải lấy hoạt động thương mại, giao lưu trao đổi hàng hoá làm hoạt động chủ yếu. Từ đó, xác định quy hoạch xây dựng hợp lý các phân khu chức năng, tạo điều kiện phát huy tối đa tiềm lực của từng địa phương vùng cửa khẩu.
· Các KKTCK đều có cửa khẩu quốc tế hoặc cửa khẩu quốc gia, tuy nhiên diện tích đã được quy hoạch không đồng đều. Có những KKTCK tuy diện tích không nhỏ nhưng khả năng về mặt bằng để bố trí các công trình và phát triển bị hạn chế như các KKTCK Cha Lo (Quảng Bình), Cầu Treo (Hà Tĩnh), Trà Lĩnh (Cao Bằng),...
· Trong số 30 KKTCK được thành lập có những KKTCK có tính chất cửa khẩu khác nhau: Có KKTCK có đường bộ kết hợp đường sông như Móng Cái, Lào Cai, KKTCK An Giang. Có những KKTCK kết hợp cả đường bộ, đường sắt và đường hàng không như : Móng Cái, Bờ Y...
· Các KKTCK có cơ cấu chức năng các phân khu tuy khác nhau về quy mô song đều giống nhau về các phân khu chính như: đều có khu trung tâm cửa khẩu, khu phi thuế quan hay khu bảo thuế, khu công nghiệp, khu dân cư,…tất cả đều có thể phát triển thương mại dịch vụ, du lịch và công nghiệp.
· Các KKTCK ở các tỉnh phần lớn đều cách không xa các trục giao thông quan trọng của quốc gia và trên tuyến đường Hồ Chí Minh, hành lang Đông Tây, Nam Bắc, có thể thông thương với các vùng khác trong cả nước. Dó đó, quy hoạch xây dựng phải dựa trên các đầu mối giao thông để tạo điều kiện phân bố hợp lý các khu chức năng.
3.
CHƯƠNG II: CƠ SỞ KHOA HỌC CHO VIỆC QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU VIỆT NAM.


KKTKC ở Việt Nam thuộc vào loại khu kinh tế đặc thù,  khác với các khu kinh tế thông thường, việc hình thành và phát triển các KKTCK luôn gắn liền với các tỉnh biên giới có vị trí cửa khẩu thông thương với các nước láng giềng. Do đó, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc hình thành và phát triển các KKTCK.

3.1
CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA NHÀ NƯỚC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU.
3.1.1  Vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu trong nền kinh tế quốc dân.
+ Hình thành và phát triển các KKTCK nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh vị trí đầu mối, cửa ngõ giao lưu của các cửa khẩu và KKTCK trên các khu vực biên giới, góp phần tăng cường, mở rộng và nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa nước ta và các nước láng giềng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương biên giới và kinh tế chung của mỗi nước; đồng thời cùng nhau khai thác các tiềm năng và lợi thế của KKTCK để thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực này và phát triển quan hệ hợp tác đa phương. Thông qua đó, tăng cường hơn nữa tình hữu nghị thân thiện, hiểu biết lẫn nhau giữa nước ta và các nước láng giềng; góp phần cũng cố hoà bình và an ninh trong khu vực vì sự hợp tác trên không chỉ giới hạn giữa hai quốc gia mà còn lan toả tới nhiều nước trong khu vực.
+ Hình thành và phát triển các KKTCK đã tạo điều kiện thuận lợi cho chuyện dịch cơ cấu kinh tế của các tỉnh có KKTCK; gia tăng buôn bán và du lịch biên giới sẽ thúc đẩy qua trình đô thị hoá, cải thiện cơ sở hạ tầng khu vực. 

+ Tạo điều kiện thuận lợi phát triển các dự án hơp tác thương mại và đầu tư phát triển kinh tế cửa khẩu và KKTCK giữa Việt Nam và các nước láng giềng, qua đố với nhiều nước khác.
+ Tạo niềm tin và môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh ở khu vực biên giới để tham nhập vào thị trường của nhau.

+ Phát triển kinh tế cửa khẩu và KKTCK sẽ tạo cơ hội nâng cao năng lực cán bộ hoạt động thương mại, du lịch biên giới. 
+ Phát triển kinh tế cửa khẩu và KKTCK góp phần khai thác thêm tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, thương mại, du lịch của các vùng lãnh thổ, quốc gia lân cận phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của mỗi nước.
3.1.2  Chiến lược phát triển hệ thống Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Ngay từ năm 1996, Chính phủ bắt đầu tiến hành thí điểm xây dựng KKT Móng Cái thông qua việc phê duyệt một số cơ chế ưu đãi cho khu kinh tế này. Trên cơ sở Móng Cái, năm 1998, Chính phủ tiến hành thí điểm ở quy mô rộng rãi hơn với việc phê duyệt chính sách ưu đãi cho KKTCK Mộc Bài và Khu thương mại Lao Bảo. Đây là lần đầu tiên, tên gọi Khu kinh tế cửa khẩu được sử dụng một cách chính thức.

Năm 2001, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới và Bộ Tài chính ra Thông tư hướng dẫn thi hành chính sách tài chính áp dụng cho các khu kinh tế cửa khẩu biên giới. Cuối tháng 12 năm 2002, Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết tình hình thực hiện chính sách khu kinh tế cửa khẩu biên giới. Sau hội nghị, Chính phủ đã khẳng định: "Về kinh tế đã có bước phát triển làm sống động cuộc sống tại các Khu vực cửa khẩu: góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Tỉnh, có cửa khẩu của khu vực và cả nước; thúc đẩy một số ngành sản xuất phát triển đồng thời góp phần tăng thu ngân sách; tạo kết cấu hạ tầng cho Khu kinh tế cửa khẩu và các vùng liên quan. Về xã hội đã tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động; từng bước nâng cao đời sống dân cư khu vực và tạo ra diện mạo mới cho vùng biên cương trước đây là vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn trở thành vùng sôi động; thúc đẩy quá trình “đô thị hoá” ở đó." 


Tháng 10 năm 2005, Chính phủ chính thức cho phép thành lập khu bảo thuế trong khu kinh tế cửa khẩu, cam kết sẽ hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng của khu kinh tế cửa khẩu.

Và đến đầu năm 2008, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt "Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020". Theo đó, đến năm 2020, Việt Nam sẽ có 30 khu kinh tế cửa khẩu. Các khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Lào Cai, Đồng Đăng-Lạng Sơn, Lao Bảo, Cầu Treo, Bờ Y, Mộc Bài, An Giang và Đồng Tháp sẽ được quan tâm xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng, mô hình tổ chức quản lý, cơ chế, chính sách. Quy hoạch phát triển KKT cửa khẩu đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/4/2008. 

Theo đó, quá trình hình thành và phát triển các KKTCK sẽ được chia làm hai giai đoạn:
· Giai đoạn từ nay đến năm 2010:

· Hình thành thêm 3 KKTCK là: Long An ở tỉnh Long An, A Đớt ở Thừa Thiên Huế và Nậm Cắn – Thanh Thuỷ ở Nghệ An, nâng số KKTCK cả nước lên 26 khu, trong đó có khoảng 6 -7 khu đi vào hoạt động đồng bộ, hiệu quả.

· Đẩy nhanh sự phát triển hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

· Giai đoạn từ 2010 đến 2020:

· Tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các KKTCK, hình thành thêm 2 KKTCK kà: Na Mèo ở Thanh Hoá và Đăk Per, cả nước sẽ có 28 khu.

· Đến năm 2020, sẽ có thêm 3 – 4 trong tổng số 28 KKTCK được hình thành và phát triển.
9 KHU KINH TẾ CỬA KHẨU ĐÃ ĐƯỢC CHÍNH PHỦ ƯU TIÊN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TÍNH ĐẾN NĂM 2007
	STT
	Tên cửa khẩu
	Thuộc tỉnh

	1
	Móng Cái
	Quảng Ninh

	2
	Lào Cai
	Lào Cai

	3
	Đồng Đăng
	Lạng Sơn

	4
	Cầu Treo
	Hà Tĩnh

	5
	Lao Bảo
	Quảng Trị

	6
	Bờ Y
	Kontum

	7
	Mộc Bài 
	Tây Ninh

	8
	An Giang
	An Giang

	9
	Đồng Tháp
	Đồng Tháp


Nguồn: 
- Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg về “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”.

DANH MỤC DIỆN TÍCH QUY HOẠCH CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 

Ở NƯỚC VIỆT NAM TÍNH ĐẾN NĂM 2007

	Stt
	Danh mục các KKT cửa khẩu đã được thành lập
	Địa điểm
	Diện tích đến năm 2007(ha)
	Diện tích sau năm 2007(ha)

	
	Cả nước
	
	
	

	
	Tổng số 23 khu đến năm 2007
	19 tỉnh
	524.939
	

	
	Tổng số 29 khu sau năm 2007
	24 tỉnh
	
	667.727

	A 
	Khu vực biên giới với Trung Quốc
	
	134.137
	

	
	Tổng số 8 khu đến năm 2007
	6 tỉnh
	
	

	
	Tổng số 8 khu sau năm 2007
	6 tỉnh
	
	134.137

	1
	Quảng Ninh
	

	1
	KKTCK Bắc Phong Sinh và Hoành Mô



	Bình Liêu - Hải Hà, QN
	37130
	37130

	2
	KKTCK Móng Cái
	Móng Cái, QN
	51654,8
	51654,8

	2
	Lạng Sơn
	

	3
	KKTCK Lạng Sơn
	Cao Lộc, Văn Lãng
	700
	700

	4
	KKTCK Chi Ma
	Lộc Bình
	70
	70

	3
	Cao Bằng
	

	5
	KKTCK Cao Bằng (Tà Lùng, Trà Lĩnh, Sóc Giang)
	Phục hoà, Trà Lĩnh, Hà Quảng
	8982
	8982

	4
	Hà Giang
	

	6
	KKTCK Thanh Thuỷ
	Vị Xuyên
	360
	360

	5
	Lào Cai
	

	7
	KKTCK Lào Cai
	Bảo Thắng - Mường Khương
	6513
	6513

	6
	Lai Châu
	

	8
	KKTCK Ma Lù Thàng
	
	28633
	28633

	B
	Khu vực biên giới với Lào
	

	
	Tổng số 7 khu đến năm 2007
	7 tỉnh
	219799
	

	
	Tổng số 10 khu sau năm 2007
	10 tỉnh
	
	314436

	7
	Điện Biên
	

	9
	KKTCK Tây Trang
	Điện Biên
	5000
	5000

	8
	Sơn La
	

	10
	KKTCK Sơn La
	
	
	

	9
	Hà Tĩnh
	

	11
	KKTCK Cầu Treo
	Hương Sơn
	43697,8
	43697,8

	10
	Quảng Bình
	

	12
	KKTCK Cha Lo
	Minh Hoá
	53800
	53800

	11
	Quảng Trị
	

	13
	KKT –TM đặc biệt Lao Bảo
	Hướng Hoá
	15804
	15804

	12
	Quảng Nam
	

	14
	KKTCK Nam Giang
	Nam Giang
	37640
	37640

	12
	Kontum
	

	15
	KKTCK Bờ Y
	Ngọc Hồi
	70438
	70438

	14
	Thanh Hoá 
	

	16
	KKTCK Na Mèo
	Quan Sơn
	
	44453

	15
	Nghệ An
	

	17
	KKTCK Nghệ An
	Kỳ sơn, Thanh Chương
	
	40000

	16
	Thừa Thiên Huế
	

	18
	KKTCK A Đớt
	A Lưới
	
	10184

	C
	Khu vực biên giới với CamPuChia
	

	
	Tổng số 8 khu đến năm 2007
	6 tỉnh
	171004
	

	
	Tổng số 10 khu sau năm 2007
	8 tỉnh
	
	219154

	17
	Gia Lai
	

	19
	KKTCK Đường 19
	Đức Cơ
	41860
	41860

	18
	Bình Phước
	

	20
	KKTCK Hoa Lư (Bonnuê)
	Lộc Ninh
	28454,1
	28454,1

	19
	Tây Ninh
	

	21
	KKTCK Mộc Bài
	Bến Cấu - Trảng Bàng
	21292
	21292

	22
	KKTCK Xa Mát
	Tân Biên
	34197
	34197

	20
	Đồng Tháp
	

	23
	KKTCK Đồng Tháp
	Hồng Ngự
	11874,8
	11874,8

	21
	An Giang
	

	24
	KKTCK An Giang
	Tịnh Biên – Tân Châu
	26583
	26583

	25
	KKTCK Khánh Bình
	An Phú
	1690
	1690

	22
	Kiên Giang
	

	26
	KKTCK Hà Tiên
	Hà Tiên
	4976,9
	4976,9

	23
	Đăk Nông
	

	27
	KKTCK Đăk Per
	Đăk Mil
	
	35150

	24
	Long An
	

	28
	KKTCK Long An
	Mộc Hoá, Vĩnh Hưng
	
	13000


Nguồn: 
- Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg về “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020”.

- Quyết định 33/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) và khu phi thuế quan (KPTQ).

- Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

3.2 
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ VĂN HOÁ TẠI KHU VỰC PHÁT TRIỂN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU.

3.2.1 Điều kiện tự nhiên tại Khu vực phát triển khu kinh tế cửa khẩu.

Trong công tác quy hoạch xây dựng các KKTCK, yếu tố tự nhiên – khí hậu có vai trò khá quan trọng. Với chiều dài 4512km đường biên giới thông thương với ba nước Trung Quốc, Lào và Cămpuchia. Vị trí các KKTCK phải trải dài qua nhiều vùng địa lý và khí hậu rất phức tạp.

+ Địa hình tự nhiên:


Ba phần tư lãnh thổ Việt Nam là đồi núi. Núi thường có hình dạng khối, độ cao thường từ 500 đến 1500m. Đặc biệt dãy Hoàng Liên Sơn dài 180km, rộng 30km, có nhiều đỉnh núi cao đến 3000m, cao nhất là đinht Phanxipăng cao 3143m. Các dãy núi thường chạy theo hướng Tây Bắc – Đông Nam và hướng sườn đông ra trước gió mùa đông bắc trong khi sườn tây được che khuất. Một số đặc điểm của núi Việt Nam là phân hoá thành nhiều vành đai theo độ cao như các cao nguyên phía Tây dãy Trường Sơn có độ cao từ 1000 – 1100m, trong khi ở sườn phía Đông chỉ vào khoảng 700 – 800m và thấp dần ra phía biển. Còn ở Việt Bắc thì các độ cao các dãy núi xuống đến 500 – 600m có khi còn thấp hơn. Sự phân hoá của tự nhiên theo độ cao thành các vành đai tạo nên một số vùng khí hậu đặc biệt có tính chất giống như các vùng ở vĩ tuyến cao hơn như vùng Sa Pa, Tam Đảo, Mẫu Sơn,...


Việc lựa chọn quy hoạch xây dựng các KKTCK trước hết phải căn cứ vào điều kiện tự nhiên, đó phải là nơi có những thuận lợi về vị trí địa lý, phù hợp với giao lưu kinh tế - thương mại biên giới, là cầu nối kinh tế trong và ngoài nước, bởi đây là đầu mối phát triển không gian kinh tế mở ở nước ta. Ngoài ra, các nước láng giềng thường có sự bổ sung cho nhau về các nhóm hàng (nông nghiệp, chế biến, nguồn tài nguyên, sản vật địa phương,...) vốn được khai thác trên cơ sở tận dụng các yếu tố tự nhiên đặc thù của nước mình, tạo nên nhưng lợi thế cạnh tranh động trên nền tự nhiên tĩnh.

+ Điều kiện khí hậu:

Với lãnh thổ trải dài từ Bắc xuống Nam, Việt Nam chạy dài từ vĩ độ 8°30 đến 23°22 Bắc và từ kinh độ 102°10 đến 109°30 độ kinh Đông. Nằm ở vị trí khá đặc biệt ở vùng Đông Nam Á, khí hậu Việt Nam chịu ảnh hưởng của hai chế độ hoàn lưu khí quyển: Chế độ gió mùa châu Á và chế độ hoàn lưu cực đới Xibêri tràn về, khi thì chế độ này lấn tới, khi thì chế độ kia phát huy ảnh hưởng. 


Về địa lý có thể phân chia Việt Nam thành 8 tiểu vùng khí hậu thuộc 2 vùng chính như sau:
· Vùng 1:
+ Tiểu vùng Ia: Gồm phía Đông dãy Hoàng Liên Sơn và dãy núi thấp (dưới 900m) của Đông Bắc Bộ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.



Vùng này có mùa lạnh rõ rệt (nhiệt độ trung bình tháng dưới 20°C, nhiệt độ trung bình thấp nhất 18°C, kéo dài 5 tháng ở Cao Bằng, Lạng Sơn, 4 tháng ở các điểm còn lại.


Mùa nóng bức: Nhiệt độ trung bình tháng trên 25°C, nhiệt độ trung bình cao nhất trên 30°C. Kéo dài 3 tháng ở Cao Bằng, Lạng  Sơn, 4 tháng ở Móng Cái, 5 tháng ở Hà Nội, Hà Giang, Lào Cai,...

+ Tiểu vùng Ib: Đông bắc Trường Sơn (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) là vùng vẫn còn mùa lạnh 3 tháng ở Đồng Hới và vào đến Huế chỉ còn 1 tháng. Mùa nóng bức: 5 tháng ở Đồng Hới, 6 tháng ở Huế. Do ảnh hưởng gió Tây (Gió Lào) nhiệt độ có ngày rất cao, độ ẩm thấp hơn vùng Ia. Mưa phùn vẫn còn nhưng không nặng nề. 

+ Tiểu vùng Ic: Phía Tây dãy Hoàng Liên Sơn gồm Lai Châu, Sơn La và một số huyện giáp gianh của Tỉnh Hoà Bình.



Vùng này ít chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc hơn ở Ia cho nên mùa lạnh chỉ còn 3 tháng ở Lai Châu, 4 tháng ở Điện Biên, Sơn La. Mưa phùn hầu như không còn, mùa nóng kéo dài 7 tháng ở Lai Châu, 6 tháng ở Điện Biên, Sơn La.

+ Tiểu vùng Id: Gồm các dãy núi cao 900 – 1000m trở lên như SaPa, Sìn Hồ, Mù Căng Chải, Tam Đảo, Mẫu Sơn, Yên Tử.



Đặc điểm khí hậu vùng núi cao là mát quanh năm, không có mùa nóng, có đến 7 tháng rét ở Tam Đảo (cao 900m), 9 tháng rét ở Phó Bảng (1482m) và 12 tháng rét ở SaPa (1600m), Sìn Hồ (1500m). Mưa có phần nhiều hơn, độ ẩm cao hơn, không có mùa khô rõ rệt.
· Vùng 2:


Từ đèo Hải Vân trở vào phía Nam, khác với vùng I ở chỗ không có mùa lạnh, nóng quanh năm và có mùa khô rõ rệt, ít mưa, độ ẩm thấp, tỷ lệ trời quang cao, nằng chiều. Tuy nhiên các tiểu vùng vẫn có những đặc điểm khác nhau.

+ Tiểu vùng IIa: Từ mũi Dinh đến Rạch Giá, Cà Mau là tiểu vùng điển hình của vùng II.


Nhiệt độ trung bình năm cao hơn 25°C, vào các tháng 2,3,4,5 là các tháng nóng nhất, nhiệt độ trung bình có thể lên đến 33°C. Có hai mùa khô và mùa mưa khác nhau rõ rệt.

+ Tiểu vùng IIb: Từ Đà Nẵng đến mũi Dinh.


Cũng nóng quanh năm, nhưng có 2-3 tháng tương đối mát (tháng 12, 1 và 2) không có mùa lạnh. Cũng như các tiểu vùng khác, tiểu vùng Iib có mùa khô và mùa mưa rõ rệt. Đặc điểm khác Iia là mùa mưa không trùng với các tháng hè mà chuyển về cuối năm (tháng 9-12), mùa hè và mùa xuân rất ít mưa, đặc biệt hè khô nên dễ chịu hơn Ia và Ib.

+ Tiểu vùng IIc: Vùng Tây Nguyên.


Vùng này mang đầy đủ các đặc tính của IIa,  nhưng vì cao hơn mặt bỉên trung bình từ 500 – 700m, nên nhiệt độ không khí thấp hơn 24°C, do đó có đến 7-8 tháng mát, chỉ có 4-5tháng nóng, không có mùa lạnh. 

+ Tiểu vùng IId: Là những vùng có độ cao so với mực nước biển từ 1400m trở lên.


Lạnh cả năm, cũng chia ra mùa khô (tháng 12 đến tháng 3) và mùa mưa (tháng 4 đến 11).


Qua 8 tiểu vùng khí hậu trên có thể thấy ở nước ta, mùa hè mặt trời ở phía Bắc bầu trời. Phía Bắc, mùa đông lạnh và tương đối khô, mùa xuân lạnh và rất ẩm vì mưa phùn, mùa hè nóng và ẩm. Phía Nam, mùa đông mát và khô, mùa xuân khô và nóng, mùa hè nhiều mưa. Từ Đà Nẵng trở vào thì mùa mưa chuyển về mùa Đông, là một dạng khí hậu nhiệt đới rất đặc biệt.

3.2.2
Điều kiện kinh tế - xã hội, văn hoá tại khu vực phát triển Khu kinh tế cửa khẩu.


Với gần 100 cửa khẩu lớn nhỏ thuộc 25 tỉnh biên giới giáp với các nước bạn Trung Quốc, Lào và CămPuChia, do địa thế trải dài trên 4000km đường biên nên điều kiện kinh tế, văn hoá của 25 tỉnh này hoàn toàn không giống nhau. Phần lớn các KKTCK đều nằm trong các vùng chậm phát triển của đất nước. Các vùng này đều thuộc các vùng cao, vùng sâu, kinh tế - xã hội khó khăn, sức thu hút đầu tư không được ngang bằng các tỉnh duyên hải và đồng bằng. Ở các tỉnh phía Bắc, kinh tế xã hội có phát triển hơn các tỉnh phía Nam, do lịch sử lâu đời, việc phát triển kinh tế cửa khẩu ở các tỉnh này với Trung Quốc đã phát triển. 

Các nước Việt Nam, Lào, CămPuChia và Trung Quốc lịch sử từ lâu đã có mối quan hệ mật thiết, các dân tộc sống và định cư hai bên biên giới đa phần có lối sống gần gũi nhau, đều có sự tương đồng về văn hoá. Vì vậy, một khi kinh tế - xã hội của một bên được chú trọng phát triển sẽ thúc đẩy sự phát triển của đôi bên. Từng bước bổ sung cho nhau về nhiều mặt. 
3.3 
HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU


Kinh tế biên giới thoạt đầu chỉ là trao đổi hàng hoá, đi lại thăm thân giữa các cư dân trong khu vực biên giới, họ có những nét tương đồng, sau đó các hoạt động trao đổi mở rộng trong nhiều ngành của nền kinh tế các quốc gia, khu vực và được quy ước bằng pháp luật của từng quốc gia và quốc tế. 


Việc hình thành và phát triển các KKTCK những năm qua ở nước ta đã gắn liền với việc hình thành hệ thống các đô thị mới, điểm dân cư nông thôn biên giới và gắn với bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư tại các xã vùng biên giới.


Ngoài ra, các KKTCK còn phải gắn với việc phát triển các ngành, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ qua cửa khẩu; xây dựng chợ biên giới, du lịch quá cảnh; hình thành cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các tỉnh này cần thực hiện tốt việc bảo vệ, tu bổ, khoanh nuôi rừng tự nhiên, đặc biệt là rừng phòng hộ biên giới.


Từ Quyết định 53/2001/QĐ-TTg ngày 19/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng các chính sách đối với các KKTCK biên giới, theo đó các hoạt động chức năng chính trong các Khu kinh tế cửa khẩu hiện nay như sau:
3.3.1 Dịch vụ thương mại.


Tại các Khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng các loại hình kinh doanh: xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển hàng hoá quá cảnh, kho ngoại quan, cửa hàng miễn thuế, hội chợ triển lãm, các cửa hàng giới thiệu sản phẩm, các cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất nhập khẩu, các chi nhánh đại diện các công ty trong nước và ngoài nước, chợ cửa khẩu, đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ, du lịch...


 Thành lập các khu bảo thuế tại các KKTCK (cách biệt với các khu chức năng khác trong Khu kinh tế cửa khẩu).


Tại đây, sẽ có một số các hoạt động thương mại chính bao gồm:


+ Dịch vụ hậu cần (Logistic).

+ Sản xuất, chế biến hàng hoá.

+ Thương mại buôn bán quốc tế.

+ Triễn lãm giới thiệu sản phẩm.
3.3.2 Dịch vụ hải quan, vấn đề quản lý.

Ngoài hoạt động thương mại, các KKTCK còn có chức năng hải quan, quản lý các vấn đề về xuất nhập khẩu hàng hoá, kiểm tra chất lượng hàng hoá, xuất nhập cảnh và lưu trú, tạm trú đối với người và phương tiện vận tải. Quản lý các hoạt động về ngân hàng, trao đổi tiền tệ. Ngoài ra, còn thực hiện các chức năng y tế, kiểm dịch người và động thực vật vận chuyển qua cửa khẩu. 
3.3.3
Dịch vụ du lịch.


Đối với các KKTCK có tiềm năng về du lịch, Chính Phủ đã đề ra những chính sách ưu đãi đặc biệt, thúc đẩy sự phát triển về nhiều lĩnh vực của các tỉnh tại biên giới cửa khẩu. Một số KKTCK được ưu tiên phát triển có tiềm năng du lịch như: KKTCK Móng Cái, KKTCKLạng Sơn, KKTCK Lao Bảo, KKTCK Bờ Y, KKTCK Mộc Bài,...các KKTCK này đã từng bước hình thành và quy hoạch các khu du lịch vui chơi, giải trí, thành lập các làng văn hoá, các điểm nhấn du lịch tận dụng từ tiềm năng sẵn có của thắng cảnh tự nhiên. 

[image: image3]
3.4
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU.
3.4.1 
Các loại hình công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu.

Hình thành và phát triển các khu công nghiệp ở các KKTCK là một trong những vấn đề quan trọng góp phần tăng trưởng nền kinh tế quốc dân. Ngoài mối liên hệ với các khu cụm công nghiệp trên cả nước, khu công nghiệp tại các KKTCK cũng mang những đặc trưng nhất định, ngoài việc quy hoạch và xây dựng phụ thuộc vào yếu tố nguyên, nhiên liệu, nhân công,...các khu cụm công nghiệp ở các KKTCK còn phải phát triển dựa trên vị trị cửa khẩu. Với hơn 4000km đường biên giáp với ba nước: Trung Quốc, Lào và CămPuChia, theo đó chiến lược phát triển công nghiệp phải phù hợp với nhu cầu xuất nhập khẩu chung của cả hai nước có chung biên giới cửa khẩu.

· Các loại hình công nghiệp đối với các KKTCK giáp với Trung Quốc:


Các cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc là một trong ba vị trí chiến lược có sự phát triển mạnh mẽ nhất, đem lại kim ngạch xuất nhập khẩu lớn nhất, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho nên kinh tế. Trung Quốc chú trọng nhập khẩu dầu mỏ, than đá, cao su tự nhiên, hoa quả sạch,...Do đó tại đây, các loại hình công nghiệp đang được ưu tiên phát triển bao gồm: các loại hình công nghiệp nhẹ, gia công tái chế, phân loại đóng gói, chế biến cao su, than đá,...Đồng thời, cùng Trung Quốc phát triển công nghiệp lắp ráp điện tử, điện lạnh, ôtô, xe máy,dệt may...tận dụng nguồn nguyên liệu gia công thô từ Trung Quốc xuất sang. 
· Các loại hình công nghiệp đối với các KKTCK giáp với Lào và CămPuChia:
Việt Nam – Lào  - CămPuChia là ba nước Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á vì thế có rất nhiều nét tương đồng về văn hoá, kinh tế xã hội và tôn giáo. Coi trọng lợi thế là đầu mối giao thông chuyển vận ra biển của bốn nước Việt Nam – Lào – CămPuChia – Thái Lan, các loại hình công nghiệp chủ yếu phát triển tại các KKTCK bao gồm: công nghiệp nhẹ, gia công tái chế, phân loại đóng gói, lắp ráp, may mặc, giày da, chế biến nông lâm sản (tận dụng nguồn nguyên liệu gỗ từ Lào và CămPuChia), công nghiệp thực phẩm, nước giải khát, các loại hoá mỹ phẩm, thuốc tân dược, sản xuất thức ăn gia súc, phân bón, sản xuất đồ nhựa, vật dụng văn phòng, sản xuất vật liệu xây dựng như gạch, ngói, sắp thép,...
Ngoài ra, tận dụng sự phát triển về kỹ thuật phát triển các loại hình công nghiệp điện tử, lắp ráp, nguyên phụ liệu xăng dầu, hàng may mặc, thêu ren, giày da, giày dép thể thao, gia công sản xuất cơ khí, đồ mỹ nghệ,...
3.4.2
Khu công nghiệp trong Khu kinh tế cửa khẩu.


Mục tiêu phát triển các khu công nghiệp tại Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020: Hình thành hệ thống các khu công nghiệp chủ đạo có vai trò dẫn dắt sự phát triển công nghiệp quốc gia. Các khu công nghiệp có quy mô hợp lý tạo điều kiện phát triển công nghiệp nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại những địa phương có tỷ trọng công nghiệp trong GDP thấp.

 
Theo Quyết định, đến năm 2010 cơ bản lấp đầy các khu công nghiệp đã được thành lập, một cách có chọn lọc các khu công nghiệp có diện tích tăng thêm khoảng 15.000 - 20.000 ha. Giai đoạn đến năm 2015 nâng tổng diện tích các khu công nghiệp khoảng 65.000 - 70.000 ha, phấn đấu đạt tỷ lệ lấp đầy trên 60% tại các khu công nghiệp. Đến năm 2020, hoàn thiện về cơ bản mạng lưới khu công nghiệp trên toàn lãnh thổ với tổng diện tích các khu công nghiệp đạt khoảng 80.000 ha.


Cùng với sự phát triển công nghiệp của cả nước, khu công nghiệp trong các KKTCK cũng phải tuân thủ các tiêu chuẫn, quy phạm của Nhà nước về quy hoạch khu công nghiệp. 


Quy mô diện tích quy hoạch khu công nghiệp tại các KKTCK phải phụ thuộc vào yếu tố: 


+ Vị trí khu vực cửa khẩu.


+ Chiến lược phát triển công nghiệp tại từng khu vực biên giới.


+ Quy hoạch chung của từng KKTCK.


Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành ngày 03 tháng 4 năm 2008, các quy chuẩn kỹ thuật về Quy hoạch Khu công nghiệp và kho tàng được quy định cụ thể trong mục: 
2.1.  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng đã quy định như sau:

2.1.1
Khu công nghiệp
Quy hoạch xây dựng, cải tạo, mở rộng các khu, cụm công nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Bảo vệ môi trường.
Tổ chức sản xuất thuận lợi và hợp lý

Bố trí các công trình phù hợp với điều kiện địa hình, địa chất, cảnh quan, hài hoà với các quần thể kiến trúc khác trong đô thị và đảm bảo các yêu cầu về phòng chống cháy nổ.

Bố trí hợp lý mạng lưới kỹ thuật hạ tầng và cây xanh.

Sử dụng hợp lý đất đai.


Vị trí các xí nghiệp công nghiệp:

Vị trí các xí nghiệp phải đảm bảo không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường sống của khu dân cư.

3) Dải cách ly vệ sinh.

4) Bãi phế liệu, phế phẩm.
2.1.2  Khu kho tàng

2.1.3  Quy định về sử dụng đất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, kho tàng

-  Đất xây dựng khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (TTCN) phải được quy hoạch phù hợp với tiềm năng phát triển công nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược phát triển có liên quan của từng đô thị.

-  Đất kho tàng phục vụ đô thị: các khu kho tàng không độc hại phục vụ đô thị  có thể bố trí trong các khu dân dụng. Các khu kho tàng có nguy cơ phát thải độc hại phải được bố trí trong các khu, cụm công nghiệp hoặc bố trí độc lập và phải đảm bảo các điều kiện cách ly và xử lý chất thải đảm bảo yêu cầu về quản lý môi trường.

- Quy hoạch sử dụng đất trong khu công nghiệp – TTCN cần đảm bảo các yêu cầu về chức năng hoạt động của khu công nghiệp. Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp phụ thuộc vào vị trí của khu công nghiệp, mô-đun diện tích của các lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng, nhưng cần phù hợp với các quy định  ở bảng 2.3.

Bảng 2.3: Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

	Loại đất
	Tỷ lệ (% diện tích toàn khu)

	Nhà máy, kho tàng 
	³55

	Các khu kỹ thuật
	³1

	Công trình hành chính, dịch vụ
	³1

	Giao thông 
	³8

	Cây xanh
	³10


- Mật độ xây dựng: 

+       Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng được quy định theo bảng 2.4.
Bảng 2.4: Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa đối với đất xây dựng nhà máy, kho tàng
	Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m)
	Mật độ xây dựng  tối đa (%) theo diện tích lô đất

	
	≤ 5.000m2
	10.000m2
	≥ 20.000m2

	≤10
	70
	70
	60

	13
	70
	65
	55

	16
	70
	60
	52

	19
	70
	56
	48

	22
	70
	52
	45

	25
	70
	49
	43

	28
	70
	47
	41

	31
	70
	45
	39

	34
	70
	43
	37

	37
	70
	41
	36

	40
	70
	40
	35

	>40
	70
	40
	35


 +       Mật độ xây dựng gộp (brut-tô) tối đa trong toàn khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp  là 50%.

Nguồn: 
- TCXDVN, Bộ Xây Dựng.
3.5
HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU.
3.5.1
 Hoạt động sản xuất nông nghiệp

Gắn với các điểm dân cư khu vực cửa khẩu, hoạt động nông nghiệp là chức năng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của các KKTCK. Bước đầu, hoạt động nông nghiệp tại các KKTCK là phục vụ tự cung tự cấp, sau đó để phục vụ xuất khẩu. Do điều kiện địa hình các KKTCK thường là các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa của đất nước, nên các loại hình sản xuất nông nghiệp cũng khá đa dạng. Tỷ trọng hoạt động sản xuất lúa chỉ bằng 20 – 30% so với các hoạt động sản xuất trồng trọt khác. Tại các KKTCK, hoạt động trồng trọt xuất khẩu chính thường là: Các loại cây lương thực, cây ăn quả, cây hàng năm, cao su, cà phê, hạt điều, chè xuất khẩu,...


Do đặc thù khí hậu và địa hình, các hoạt động nông nghiệp có sự phân bố khác nhau giữa các miền gắn liền với các tỉnh có khu vực cửa khẩu. 

Ở các khu vực cửa khẩu giáp Trung Quốc, tập trung ở Miền Bắc, vùng khí hậu lạnh hơn so với cả nước. Hoạt động nông nghiệp ở các KKTCK chủ yếu là trồng lúa nương, trồng và chế biến chè, các loại cây ăn quả như quýt, cam,...trồng và chế biến hạt điều,...

Ở các khu vực cửa khẩu giáp Lào và CămPuChia, tập trung ở Miền Trung và Miền Nam. Thuộc vùng khí hậu nóng, hoạt động sản xuất nông nghiệp chủ yếu là trông lúa nước, cà phê, hạt điều,...
3.5.2
Hoạt động trồng và khai thác lâm nghiệp.


Với diện tích quy hoạch rất lớn (xem phần phụ lục thống kê diện tích quy hoạch các KKTCK), phần lớn các KKTCK đều được bao phủ bởi rừng lâm nghiệp. Gặn liền với các hoạt động cửa khẩu và sản xuất nông nghiệp, hoạt động sản xuất lâm nghiệp cũng là hoạt động quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của các KKTCK. 

Mục đích của hoạt động trồng và khai thác lâm nghiệp bao gồm:

+ Trồng và bảo vệ rừng, một số là rừng phòng hộ, rừng nguyên sinh, nằm 
trong 
các khu vực rừng sinh thái của quốc gia.


+ Trồng và khai thác lâm nghiệp đối với các khu vực rừng lâm nghiệp.


+ Sản xuất, chế biến các sản phẩm về lâm nghiệp để xuất khẩu.

Ở các khu vực cửa khẩu giáp Lào và CămPuChia, hoạt động trồng và khai thác lâm nghiệp phát triển mạnh hơn, hiệu quả kinh tế đạt cao hơn so với các vùng khu vực cửa khẩu giáp Trung Quốc. Hoạt động trồng và khai thác cây cao su được chú trọng vì hiệu quả cây cao su có thể xuất khẩu mũ cao su (sản lượng nhập chủ yếu sang Trung Quốc) và gỗ sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ xuất khẩu (xuất khẩu sang Lào và Thái Lan).
3.6
HỆ THỐNG KHU DÂN CƯ TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU 
3.6.1
Đặc điểm của dân cư, quy mô dân số.

Trên tổng số 30 KKTCK của 23 tỉnh biên giới, khác với các khu dân cư ở các tỉnh duyên hải và đồng bằng, khu dân cư tại các KKTCK mang những đặc điểm đặc trưng riêng:
·  Các khu dân cư tại các KKTCK thường lấy hạt nhân là các làng xã bao quanh khu vực có cửa khẩu. Số lượng làng xã tuỳ thuộc vào quy mô quy hoạch của từng KKTCK.
· Các khu dân cư có mật độ không bằng nhau, tại một số khu cửa khẩu đã phát triển như KKTCK Móng Cái, KKTCK Lạng Sơn, KKTCK Lào Cai, KKTCK Mộc Bài,..mật độ dân cư thường cao hơn hẳn so với các khu vực KKTCK khác.

· Trong các khu dân cư tại các vùng KKTCK có bao gồm nhiều dân tộc cùng chung sống. Có thể có nhiều nền văn hoá cùng tồn tại trong các khu dân cư.
· Dân cư tại các làng xã hạt nhân phần lớn là dân địa phương, sống và sản xuất từ lâu đời. Trình độ dân trí thấp hơn so với các khu vực khác. Nhờ sự hình thành và phát triển các KKTCK mà có sự chuyển dịch dân cư từ các khu vực khác. Dần dần nâng cao trình độ dân trí và góp phần tăng cao lực lượng lao động tại chỗ cho các hoạt động tại khu vực cửa khẩu.
· Trước khi hình thành và phát triển các KKTCK, các khu dân cư thường không tập trung và lấy hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và hoạt động thương mại nhỏ lẻ làm hoạt động sản xuất chính. Sau khi có sự hình thành và phát triển các KKTCK, các khu dân cư đã được quy hoạch xây dựng lại đồng bộ hơn, tập trung hơn. Các hoạt động sống được đầu tư phát triển hơn, giúp các khu dân cư mới ngày càng phát triển cả về mặt dân trí và cả mặt kinh tế - xã hội. 
* Quy mô dân số ở tại các KKTCK tính đến năm 2006:
	Chỉ tiêu
	Các KKTCK trên cả nước
	Trong đó

	
	
	KKTCK giáp Trung Quốc
	KKTCK giáp Lào
	KKTCK giáp CamPuChia

	- Diện tích tự nhiên (km2)
	5250
	1342
	2198
	1710

	- Dân số (nghìn người)
	926,7
	143,4
	155
	628,3

	- Mật độ dân số (người/km2)
	176,5
	106,9
	70,5
	367,4

	Tỷ trọng so với cả nước và các dải biên giới (%)
	100
	100
	100
	100

	- Diện tích tự nhiên
	1,6
	3
	2,5
	2,7

	- Dân số
	1,1
	3,7
	1,2
	5,2

	- Mật độ dân số 
	69,5
	122,2
	45,7
	193,1


* Một số chỉ tiêu chủ yếu của các KKTCK cả nước đến năm 2020:

	Chỉ tiêu
	2006
	2010
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng BQ/năm

	
	
	
	
	2006 – 2010
	2010 - 2020

	1. Diện tích (km2)
	5249
	6677
	6677
	
	

	2. Dân số (nghìn người)
	927
	1216
	1455
	5,6
	1,8

	3. Mật độ dân số (người/km2)
	177
	182
	218
	0,6
	1,8


* Trong đó:
Các chỉ tiêu chủ yếu của các KKTCK giáp Trung Quốc đến năm 2020:
	Chỉ tiêu
	2006
	2010
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng BQ/năm

	
	
	
	
	2006 – 2010
	2010 - 2020

	1. Diện tích (km2)
	1341
	1341
	1341
	
	

	2. Dân số (nghìn người)
	143
	181
	225
	4,8
	2,2

	3. Mật độ dân số (người/km2)
	101
	135
	167
	
	


Các chỉ tiêu chủ yếu của các KKTCK giáp Lào đến năm 2020:
	Chỉ tiêu
	2006
	2010
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng BQ/năm

	
	
	
	
	2006 – 2010
	2010 - 2020

	1. Diện tích (km2)
	2198
	3144
	3144
	
	

	2. Dân số (nghìn người)
	155
	225
	320
	7,7
	3,6

	3. Mật độ dân số (người/km2)
	71
	72
	102
	
	


Các chỉ tiêu chủ yếu của các KKTCK giáp CamPuChia đến năm 2020:
	Chỉ tiêu
	2006
	2010
	2020
	Nhịp độ tăng trưởng BQ/năm

	
	
	
	
	2006 – 2010
	2010 - 2020

	1. Diện tích (km2)
	1710
	2191
	2191
	
	

	2. Dân số (nghìn người)
	628
	810
	910
	5,2
	1,2

	3. Mật độ dân số (người/km2)
	367
	370
	415
	
	


Nguồn: 
- Dự thảo 2 - Đề án: “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu  của Việt Nam đến năm 2020 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư – tháng 11 năm 2007.

3.6.2
Nhà ở và các công trình hạ tầng xã hội của khu dân cư.
Hầu hết các KKTCK được hình thành đều đã được quy hoạch và xây dựng mới trong những năm gần đây. Dưới sự quản lý của Nhà nước, các KKTCK được phép quy hoạch các đơn vị ở với quy mô hàng trăm ngàn hecta nhằm phục vụ nhu cầu ở của tất cả các đối tượng trong khu vực KKTCK. Thông qua việc khuyến khích hơp tác và đầu tư, các Khu ở đã được quy hoạch mới và xây dựng đồng bộ cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm. Bao gồm các loại hình:
+ Nhà phố liền kề (có vườn và không có vườn).

+ Nhà ở biệt thự (đơn hoặc song lập).

+ Nhà ở chung cư (thấp tầng và cao tầng).

+ Nhà ở tái định cư.

+ Nhà ở công nhân.

Trên thực tế, sau khi có quyết định thành lập của Chính phủ, các KKTCK ra đời ngay sau đó cùng với Nhà nước đã khuyến khích các nguồn vốn của các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng các khu ở. Điển hình như các khu ở lớn ở KKTCK Xa Mát (69,47ha), KKTCK Mộc Bài (190ha), KKTCK Bờ Y (10ha),...
Cũng như các đơn vị ở trong khu đô thị, các đơn vị ở ở các KKTCK cũng được quy hoạch và xây dựng dựa trên những quy chuẫn quy hoạch và thiết kế của Bộ Xây Dựng. Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành ngày 03 tháng 4 năm 2008, các quy chuẩn kỹ thuật về Quy hoạch Khu công nghiệp và kho tàng được quy định cụ thể trong mục sau:

2.4 Quy hoạch các đơn vị ở 

2.4.1 Yêu cầu đối với quy hoạch các đơn vị ở:

Quy hoạch các đơn vị ở phải đảm bảo cung cấp nhà ở và các dịch vụ thiết yếu hàng ngày (giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông cơ sở, văn hoá thông tin, chợ, dịch vụ thương mại, thể dục thể thao, không gian dạo chơi, thư giãn...) của người dân trong bán kính đi bộ không lớn hơn 500m nhằm khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và đi bộ.

Quy hoạch xây dựng mới các đơn vị ở cần đảm bảo đường giao thông từ cấp đường chính đô thị trở lên không chia cắt đơn vị ở.

Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình của toàn đô thị phải được lựa chọn trên cơ sở dự báo về nhu cầu đối với các loại hình ở khác nhau trong đô thị, đảm bảo đáp ứng cho các đối tượng khác nhau trong đô thị và trên cơ sở giải pháp tổ chức không gian theo các cấu trúc chiến lược phát triển đô thị. 

2.4.2 Các quy định về quy hoạch sử dụng đất đơn vị ở

Các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 phải xác định được vị trí, quy mô các khu chức năng. Các công trình công cộng dịch vụ đô thị phải đáp ứng được các quy định trong bảng 2.1, phù hợp với quy mô dân số trong khu vực thiết kế, đồng thời xem xét đến nhu cầu của các khu vực lân cận.  

Quy mô dân số phải được dự báo phù hợp với các mô hình nhà ở và chỉ tiêu nhà ở, đất ở được lựa chọn.  Hoặc ngược lại, với quỹ đất nhất định và mục tiêu bố trí dân cư, cần lựa chọn giải pháp quy hoạch và mô hình, chỉ tiêu nhà ở phù hợp.

Trong các nhóm nhà ở phải bố trí vườn hoa, sân chơi với bán kính phục vụ (tính theo đường tiếp cận thực tế gần nhất) không lớn hơn 300m.

Đối với nhóm nhà ở chung cư, diện tích đất ở là diện tích chiếm đất của các khối nhà chung cư với mật độ xây dựng tối đa như quy định trong bảng 2.7a (mật độ xây dựng thuần tối đa cho phép của nhóm nhà chung cư theo diện tích lô đất và chiều cao công trình). 

Đối với nhóm nhà ở liên kế hoặc nhà ở riêng lẻ, diện tích đất ở là diện tích lô đất xây dựng nhà ở của các hộ gia đình.

Trong đơn vị ở có các loại hình nhà ở đa dạng, chỉ tiêu đất ở phải được tính toán cho từng loại hình nhà ở riêng biệt, chỉ tiêu các loại đất còn lại được tính là chỉ tiêu trung bình.

Các quy định về sử dụng đất đơn vị ở như sau:

· Diện tích đất đơn vị ở tối thiểu là 8m2/người. Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình của tòan đô thị phải không lớn hơn 50m2/người. Trường hợp đặc biệt (đô thị du lịch, đô thị miền núi, đô thị có điều kiện khí hậu đặc biệt, điều kiện tự nhiên đặc biệt...) phải có luận cứ để lựa chọn chỉ tiêu thích hợp;

· Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu phải đạt 2m2/người, trong đó đất cây xanh trong nhóm nhà ở tối thiểu phải đạt 1m2/người;

· Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở tối thiểu phải đạt 2,7 m2/người.

Đất các khu vực sử dụng hỗn hợp (có thể gồm đất ở và đất sản xuất/kinh doanh), được quy đổi ra loại đất tương ứng theo tỷ lệ diện tích sàn sử dụng cho mỗi loại chức năng.

Đối với các khu ở phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, các đối tượng nhà ở xã hội, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng các loại đất trong đơn vị ở phải đạt tối thiểu 70% so với các quy định nêu trên, đồng thời, mặt cắt ngang đường giao thông nhỏ nhất (đường trong nhóm nhà ở) phải đảm bảo ( 4m.

Đối với các khu vực phục vụ cho các loại hộ đặc biệt (độc thân, ký túc xá...) cần điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp.
Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa cho phép

1) Công trình nhà ở:

Mật độ xây dựng thuần tối đa của lô đất xây dựng nhà ở liên kế, riêng lẻ và nhóm nhà chung cư được quy định trong bảng 2.6 và 2.7.a. 

Bảng 2.6: Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa của lô đất xây dựng nhà ở liên kế và nhà ở riêng lẻ (nhà vườn, biệt thự…)

	Diện tích lô đất (m2/căn nhà)
	≤50
	75
	100
	200
	300
	500
	≥1.000

	Mật độ xây dựng tối đa (%)
	100
	90
	80
	70
	60
	50
	40


Bảng 2.7a:  Mật độ xây dựng thuần (net-tô) tối đa của nhóm nhà chung cư theo diện tích lô đất và chiều cao công  trình

	Chiều cao xây dựng công trình trên mặt đất (m)
	Mật độ xây dựng tối đa (%) theo diện tích lô đất

	
	≤3.000m2
	10.000m2
	18.000m2
	≥35.000m2

	≤16
	75
	65
	63
	60

	19
	75
	60
	58
	55

	22
	75
	57
	55
	52

	25
	75
	53
	51
	48

	28
	75
	50
	48
	45

	31
	75
	48
	46
	43

	34
	75
	46
	44
	41

	37
	75
	44
	42
	39

	40
	75
	43
	41
	38

	43
	75
	42
	40
	37

	46
	75
	41
	39
	36

	>46
	75
	40
	38
	35


3.6.3
Cấu trúc các khu dân cư và vấn đề quản lý.


Trong quá trình quy hoạch và xây dựng các KKTCK phải lấy khu vực cửa khẩu làm trọng tâm rồi từ đó mới quy hoạch các khu dân cư bao quanh khu vực cửa khẩu. Khu dân cư có thể được chia thành nhiều khu nhỏ, các khu này tương đương với đơn vị ở như: huyện, làng, xã,...Cấu trúc các khu dân cư này hoàn toàn tương tự như các khu dân cư ở trong đô thị. Tuỳ theo vị trí khu vực cửa khẩu, cấu trúc khu dân cư có thể thay đổi để phù hợp với chức năng quản lý và chiến lược phát triển của từng KKTCK. Các khu dân cư ở KKTCK có thể được bố trí theo các cách sau:

+ Theo mô hình vệ tinh: lấy khu vực cửa khẩu làm trung tâm, quy hoạch xây dựng các khu dân cư phát triển riêng biệt xung quanh cửa khẩu, nối với nhau bằng hệ thống giao thông.

+ Theo mô hình lan toả: cũng lấy khu vực cửa khẩu làm trung tâm, các khu dân cư sẽ được quy hoạch và xây dựng mở rộng ra nhiều hướng.


+ Theo mô hình đường thẳng: phụ thuộc vào đầu mối giao thông chính (có thể là đường bộ, đường sắt, đường sông,...) quy hoạch xây dựng dọc theo các đầu mối giao thông này.


+ Theo mô hình hội tụ: cũng lấy khu vực cửa khẩu làm trung tâm, các khu dân cư quy hoạch tập trung hướng về khu vực cửa khẩu.

Điểm kết nối quan trọng các khu dân cư trong KKTCK chính là các đầu mối giao thông. Tuỳ theo tính chất cửa khẩu (cửa khẩu đường bộ, đường sắt, đường sông,...) để quy hoạch hợp lý các khu dân cư nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế cho dân cư sống trong KKTCK. (Xem bảng thống kê các đầu mối giao thông của các KKTCK Việt Nam) 
3.7
HỆ THỐNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU.
3.7.1
Hệ thống các công trình đầu mồi giao thông.

Trong tổng số 98 KKTCK ở 23 tỉnh, các đầu mối giao thông được quy hoạch xây dựng không giống nhau. Tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình và nhu cầu phát triển, một số loại hình đầu mối giao thông tại các KKTCK thường là:

+ Các đầu mối giao thông đường bộ (chiếm đa số tại các KKTCK trên cả nước).


+ Các đầu mối giao thông đường thuỷ (tại KKTCK Móng Cái và các KKTCK ở 
phía Nam).


+ Các đầu mối gia thông hàng không (tại KKTCK Móng Cái và KKTCK Bờ Y).


+ Các đầu mối giao thông đường sắt (tại các KKTCK Đồng Đăng, KKTCK Lào 
Cai,…)

Dựa vào các đầu mối giao, Chính Phủ sẽ quyết định đầu tư vào công trình phù hợp. Các công trình đầu mối giao thông đi kèm như: Bến xe, bến xe tải, nhà ga đường sắt, nhà ga hàng không, bến cảng biển, sông sẽ được quy hoạch và thiết kế theo các tiêu chuẫn, quy phạm như ở các khu đô thị trên cả nước.


Theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01: 2008/BXD ban hành ngày 03 tháng 4 năm 2008, các quy chuẩn kỹ thuật về Quy hoạch và xây dựng các công trình đầu mối giao thông được quy định cụ thể tại Chương IV.
4.3 - Quy hoạch giao thông đô thị đã quy định như sau:
4.3.1 - Hệ thống giao thông đối ngoại

1) Đường bộ:

· Đường ô-tô cao tốc cấp 80, cấp 100, cấp 120 phải đi ngoài phạm vi quy hoạch xây dựng đô thị và tuân thủ các quy định chuyên ngành (xem phụ lục 15). 

· Không bố trí đường ô-tô cấp I, II, III (xem phụ lục 15) đi xuyên qua đô thị mà phải bố trí đường tránh, vòng qua đô thị. Riêng đối với đường cấp III, có thể cho phép chạy qua một số đô thị, nhưng phải có các giải pháp quy hoạch đảm bảo giao thông đối ngoại và an toàn giao thông đô thị.

· Bến ô-tô đô thị bố trí ở những nơi liên hệ thuận tiện với trung tâm đô thị, nhà ga, bến cảng, chợ và các khu vực có dân ở tập trung.

· Trạm phục vụ sửa chữa và trạm dừng cho xe ô-tô thông qua đô thị  bố trí gần vị trí các đầu mối giao thông nối vào đô thị.

2) Đường sắt:

a) Tuyến đường sắt: 

· Đối với đô thị loại đặc biệt, loại I và II khi có đường sắt quốc gia chạy qua cần làm đường tránh ra ngoài đô thị hoặc phải có các giải pháp tổ chức giao thông phù hợp để đường sắt không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đô thị.

· Ở các đô thị loại đặc biệt và loại I, các tuyến có khối lượng vận chuyển hành khách nội và ngoại thị lớn cần tổ chức tuyến, ga đường sắt dành cho hành khách đi lại giữa nội và ngoại thị.

· Nhà ở đô thị phải cách tim đường ray gần nhất (20m. Ở những nơi đường sắt đi dưới hào, khoảng cách ly có thể giảm xuống, nhưng không nhỏ hơn 10m. Tối thiểu 50% bề rộng giải cách ly phải trồng cây xanh.

· Đối với đô thị cải tạo, phải xây dựng tường rào cách ly bảo vệ và đảm bảo khoảng cách quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt (xem phụ lục 4).

b) Giao cắt giữa đường sắt với đường sắt hoặc với đường bộ:

· Phải tổ chức giao nhau khác độ cao cho nút giao cắt giữa đường sắt với đường sắt, đường sắt đô thị, đường bộ và trục giao thông chính của đô thị.

· Tại mọi nút giao cắt giữa đường sắt và đường bộ phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (sử dụng đèn tín hiệu, ba-rie).

c) Ga đường sắt:

· Ga hành khách chính phải bố trí gần khu dân dụng và có liên hệ thuận tiện với trung tâm, các khu nhà ở, khu công nghiệp. Đối với đô thị đặc biệt, loại I và II, ga hành khách có thể bố trí trong trung tâm đô thị nhưng phải có biện pháp hạn chế tối đa tiếng ồn và sự giao cắt với các loại đường của đô thị.

· Ga hàng hóa phải bố trí gần các khu công nghiệp, cơ sở cung cấp và nhận hàng, gắn liền với trạm hàng hóa, kho, sân chứa hàng.

· Ga kỹ thuật phục vụ tác nghiệp kỹ thuật đầu máy toa xe phải bố trí ở ngoài khu dân dụng.

· Ga hỗn hợp là ga đồng thời có chức năng của hai hoặc ba loại ga quy định tại mục này.

d) Kích thước nền ga:

Kích thước nền ga cần đảm bảo các yêu cầu trong bảng 4.1.

3) Đường hàng không:

· Cảng hàng không, sân bay phải bố trí ngoài đô thị, đảm bảo khoảng cách tới khu dân dụng, có dự phòng khả năng phát triển khu dân dụng trong tương lai (xem phụ lục số 4).

· Khi lập đồ án quy hoạch, quy mô và diện tích đất của cảng hàng không, sân bay phải được tính toán theo các tiêu chuẩn ngành hàng không và tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

· Đường từ các đô thị loại đặc biệt, loại I và II đến sân bay, nếu dài trên 20km cần phải xây dựng đường ô-tô cao tốc.

Bảng 4.1: Kích thước nền các loại ga 

	Loại ga
	Kiểu bố trí đường đón, tiễn tàu
	Chiều dài nền ga (m)
	Chiều rộng nền ga (m)

	1- Ga hành khách
	
	
	

	 - Ga cụt
	
	≥1000
	≥200

	 - Ga thông qua
	
	≥1400
	≥100

	2- Ga hàng hóa
	
	≥500
	≥100

	3- Ga kỹ thuật 
	Nối tiếp
	≥4000
	≥200

	
	Hỗn hợp
	≥2700
	≥250

	
	Song song
	≥2200
	≥700

	
	
	
	

	4- Ga hỗn hợp
	Xếp dọc
	≥1500
	≥50

	
	Nửa xếp dọc
	≥1300
	≥50

	
	Xếp ngang
	≥900
	≥ 100


4) Đường thủy:

a) Quy hoạch các cảng biển, cảng và bến thủy nội địa phải bố trí ở vị trí phù hợp với từng loại cảng:

· Cảng bến hành khách: bố trí gần trung tâm dịch vụ, trung tâm dân cư.

· Cảng hàng hóa, vận chuyển hàng hóa ít ô nhiễm và trực tiếp phục vụ đô thị: bố trí ở nội thị.

· Cảng vận chuyển hàng hóa ô nhiễm, bến dầu, bến cá: phải bố trí  ở ngoại thành.

· Kho nhiên liệu lỏng: bố trí ở ngoại thành, cuối hướng gió và cuối dòng sông so với toàn đô thị.

b) Vị trí đặt cảng biển, cảng và bến thủy nội địa phải đảm bảo các quy định sau:

· Đảm bảo các quy định về khu bảo vệ, vệ sinh nguồn nước, khoảng cách ly vệ sinh và an toàn cháy đối với các loại cảng;

· Ở cuối dòng (so với khu dân dụng);

· Có đủ điều kiện thuận lợi an toàn để tàu thuyền ra vào;

· Có địa chất bờ cảng ổn định;

· Có đủ diện tích phù hợp với các loại cảng;

· Ở gần đầu mối giao thông vận tải đường bộ, đường sắt, gần các khu công nghiệp, kho tàng và cơ sở sửa chữa tàu thuyền.

c) Kích thước cảng cần đảm bảo các quy định trong bảng 4.2 và 4.3.

Bảng 4.2: Quy định về diện tích cảng

	Loại cảng
	Các yếu tố
	Chỉ tiêu m2/1m dài bến cảng

	Cảng biển
	- Cầu cảng nhô ra
	≥150 

	
	- Cầu cảng dọc theo bờ
	≥300

	Cảng thuỷ nội địa
	- Cảng công cộng
	≥250

	
	- Cảng chuyên dùng
	≥300

	Bến thuỷ nội địa
	- Bến công cộng
	≥100

	
	- Bến chuyên dùng
	≥100


Nguồn: 
- TCXDVN, Bộ Xây Dựng.


Trong định hướng phát triển các KKTCK đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam là một trong những đầu mối giao thông quan trọng của Đông Nam Á. Nằm trên con đường xuyên À từ xuất phát từ Thái Lan, Lào, CămPuChia sang Việt nam và kết thúc ở Trung Quốc. Hệ thống giao thông đường bộ giữa các nước đã được thống nhất hình thành nên các đường cao tốc vận chuyển đường bộ đổ vào Việt Nam qua các cửa khẩu trên khắp Việt Nam. Từ đây, các đầu mối được chuyển tiếp tới các cảng biển để xuất khẩu ra nước ngoài.
(Xem bản đồ giao thông đường bộ - đường thuỷ của các nước Đông Nam Á)
3.7.2
Hệ thống các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khác.

Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong KKTCK là yếu tố hết sức quan trọng để tạo môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Việc quy hoạch và xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật bao gồm:
· Hệ thống giao thông;

· Hệ thống cung cấp năng lượng;

· Hệ thống chiếu sáng công cộng;

· Hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước;

· Hệ thống quản lý các chất thải, vệ sinh môi trường;

· Hệ thống nghĩa trang;

· Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Quy hoạch và xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật được quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng: QCXDVN 01: 2008/BXD ban hành ngày 03 tháng 4 năm 2008. 
3.8
CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH.

Quy hoạch phát triển các KKTCK trên phạm vi cả nước sau khi được phê duyệt sẽ trở thành căn cứ để các cơ quan, tổ chức và địa phương sử dụng trong quá trình rà soát, điều chỉnh quy hoạch các vùng và các địa phương.

Việc hoàn thiện quy hoạch không gian của mỗi KKTCK là điều kiện để nghiên cứu đề xuất các chính sách thích hợp cũng như tổ chức thực hiện tốt các chính sách mà Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư vào các KKTCK.


Các giải pháp tăng cường các nguồn vốn đầu tư vào các KKTCK đã được phê duyệt như sau:
·  Đối với Nhà nước Trung ương:


Thống nhất quan điểm coi nguồn vốn đâu tư từ ngân sách Nhà nước là nguồn vốn “mồi” để thu hút các nguồn vốn khác đầu tư phát triển KKTCK.


Đối với các KKTCK là đầu mối của các hành lang kinh tế liên vùng, quốc tế; Nhà nước Trung ương sẽ tập trung đầu tư vào các KKTCK trọng điểm có ý nghĩa động lực trong hành lang giao thông kinh tế và dịch vụ thương mại của quốc gia như:


- Các KKTCK giáp Trung Quốc là Móng Cái, Lạng Sơn, Lào Cai.


- Các KKTCK giáp Lào là KKTCK Lao Bảo, Cầu Treo, Bờ Y.


- Các KKTCK giáp CămPuChia là Mộc Bài, An Giang và Hà tiên.


Đối với các KKTCK đã hình thành và đang trong giai đoạn xây dựng kết cấu hạ tầng, bước đầu kinh doanh phát triển thương mại, ngoài phân hỗ trợ nguồn vốn đầu tư “mồi”, nhà nước sẽ phân cấp mạnh mẽ về quyền hạn và trách nhiệm cho địa phương đầu tư trên cơ sở ban hành cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù và chính sách phát triển KKTCK chung của cả nước. Đồng thời huy động, kêu gọi các thành phần kinh tế như doanh nghiệp, dân doanh trong và ngoài nước đầu tư theo quy hoạch đã được duyệt.

Xem xét, tính toán việc đầu tư cho phát triển KKTCK đồng thới với việc đầu tư các dự án công trình trọng điểm trong KKTCK để không gây lãng phí về vốn đầu tư và đất đaim đảm bảo phát huy có hiệu quả KKTCK đối với phát triển kinh tế - xã hội của từng tỉnh cũng như đối với từng vùng, miền.
·  Đối với các địa phương có cửa khẩu, Ban quản lý các KKTCK:


Đối với từng KKTCK đã được hình thành và cả 5 KKTCK được thành lập mới trước năm 2015 cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết và xây dựng kế hoạch theo hướng đầu tư phát triển tập trung vào các dự án, công trình nồng cốt ở từng KKTCK.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện theo kế hoạch đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trong và ngoài các khu chức năng của KKTCK. Trong đó có phân kỳ đầu tư, xác định danh mục ưu tiên trên cơ sở tính toán kỹ trong tổng thể cân đối chung của nền kinh tế quốc gia.


Phát huy tính chủ động và năng động của các Ban quản lý và các địa phương trong đầu tư phát triển các KKTCK. Có phương án và kế hoạch xúc tiến đầu tư kêu gọi các nguồn vốn khác ngoài ngân sách vào đầu tư phát triển các KKTCK.

4
CHƯƠNG 3: QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TẠI VIỆT NAM.

4.1
NGUYÊN TẮC, QUAN ĐIỂM QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU.
Khu KTCK được hình thành chủ yếu ở khu vực biên giới đất liền, ranh giới khu KTCK thường được xác định theo ranh giới xã với bao gồm nhiều xã. Khu KTCK có giới hạn về mặt địa lý, có cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khu vực đó và chủ yếu là phát triển kinh tế dịch vụ, công nghiệp, nằm trong mối liên kết với các vùng, khu vực trong nước và đặc biệt là có mối giao lưu và liên kết quốc tế với nước láng giềng, có cơ chế quản lý hành chính riêng cho các hoạt động kinh tế, thương mại, vừa đảm bảo sự  thống nhất chung với cả nước vừa có những ưu đãi nhất định của Nhà Nước.

Trên cơ sở của những KCK đã có, việc hình thành các khu KTCK phải tuỳ theo từng điều kiện vị trí, quy mô đô thị, đặc trưng cụ thể… của từng khu cửa khẩu  mà có thể quy hoạch xây dựng các khu này một cách hợp lý. Tuy nhiên, theo quy định của Nhà nước việc quy hoạch xây dựng các KKTCK cần phải tuân theo các nguyên tắc chung sau đây:
· Tôn trọng chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, thuỷ, thềm lục địa, vùng trời, theo hiệp định đã ký và các quy ước quốc tế.

· Các hoạt động ở khu vực phải xét đến yếu tố địa lý, tự nhiên để không làm tổn hại đến lợi ích các bên về các mặt, chú ý đến lĩnh vực môi trường.

· Bảo đảm sự phối hợp tốt nhất các yếu tố tự nhiên để các bên cùng có lợi và phát huy tối đa nội lực sẵn có.

· Cần có sự bàn bạc cụ thể khi triển khai các hoạt động trong khu vực nhằm tạo ra sự hợp tác các nguồn lực giữa các bên với nhau.

· Tìm kiếm các vị trí tạo ra khả năng phát triển đối xứng (các yếu tố tương đồng).

· Tìm kiếm và hướng tới các vị trí mà ở đó có mối liên hệ tốt trong nội địa để bù đắp các thiếu hụt về nguồn lực, về trao đổi hàng hoá.

· Tránh các vị trí bất lợi, vị trí để tội phạm hoạt động hoặc có thể xảy ra tranh chấp, lấn chiếm.
Tổ chức không gian khu vực cửa khẩu phải được quy hoạch phù hợp với chức năng cửa khẩu quốc tế, phù hợp yêu cầu giao thương quốc tế và an ninh quốc phòng. Các điểm dân cư nông thôn phải được tổ chức đáp ứng yêu cầu về nâng cao điều kiện sống đồng thời giữ vững được bản sắc riêng của các dân tộc trong vùng.

Về định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm, trước hết giao thông phải bảo đảm gắn kết với hệ thống hạ tầng quốc gia liên quan, có sự kết nối với các khu vực trọng điểm kinh tế của nước bạn. Các hạ tầng liên quan như cấp điện, nước, thoát nước thải, bưu chính viễn thông... được xây dựng trên cơ sở giữ gìn môi trường, sinh thái, phát huy cao nhất hiệu quả phục vụ sự phát triển chung của KKTCK
* Quan điểm phát triển của việc quy hoạch xây dựng các khu kinh tế cửa khẩu:
· Quy hoạch xây dựng khu cửa khẩu và khu KTCK bền vững phải đồng thời với xây dựng và phát triển tình hữu nghị ổn định, bền vững về chính trị giữa hai nước có chung biên giới. Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

· Quy hoạch xây dựng khu cửa khẩu và khu KTCK phải có tầm nhìn dài hạn, có thứ tự ưu tiên theo từng giai đoạn phụ hợp với điều kiện cụ thể và phù hợp với định hướng phát triển của quốc gia.

· Lấy hiệu quả kinh tế, chính trị làm tiêu chí quan trọng, tính toán đầy đủ ảnh hưởng của kinh tế thị trường, và hội nhập kinh tế quốc tế. Các bên tham gia đều được hưởng lợi từ kinh tế cửa khẩu và khu KTCK.

· Quy hoạch xây dựng khu cửa khẩu và khu KTCK phải chú ý tới yêu cầu bảo vệ môi trường và yêu cầu an ninh quốc phòng.
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4.2
QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN KHU KINH TẾ CỬA KHẨU.
4.2.1
Các khu vực chức năng trong Khu kinh tế cửa khẩu.
(1) Khu vực cửa khẩu: 
· Tính chất:  
Là nơi diễn ra các hoạt động quản lý về việc xuất nhập khẩu: người, phương tiện giao thông vận tải và hàng hoá, được phép qua lại giữa hai biên giới. Đồng thời cũng là nơi diễn ra các hoạt động giao thương hàng hoá và du lịch. 
· Quy mô:
Tuỷ theo quy mô quy hoạch của KKTCK mà lựa chọn quy mô của khu vực cửa khẩu một cách hợp lý. Khi lựa chọn quy mô của khu vực của khẩu phải phụ thuộc các yếu tố sau:
+ Tính chất của cửa khẩu (phải khảo sát tính chất thực tế của cửa khẩu là cửa khẩu 
quốc tế, cửa khẩu quốc gia hay cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ).

+ Dựa vào lưu lượng xuất nhập khẩu người và hàng hoá mà KKTCK đạt được để tính toán quy mô diện tích các công trình, đặc biệt là khu chợ đường biên, kho ngoại quan,...
+ Điều kiện địa hình nơi đặt vị trí cửa khẩu.
Từ khảo sát thực tế quy hoạch của các KKTCK trên cả nước tính đến năm 2007, quy mô của khu vực cửa khẩu hợp lý với điều kiện Việt Nam thường đạt từ 100 – 150ha.
Nếu lớn hơn quy mô thông thường này, KKTCK sẽ rất khó trong việc quản lý và phát triển quy hoạch và xây dựng. Vì KKTCK có quy mô cần phải có hệ thống quản lý rộng lớn hơn, việc phân đợt quy hoạch xây dựng phải nhiều giai đoạn hơn, chính sách huy động vốn và khuyến khích đầu tư sẽ phức tạp hơn. Hiện tại, các quy định của Chính Phủ chỉ phù hợp với việc quản lý các KKTCK vừa và nhỏ, phù hợp bước đầu quy hoạch và xây dựng các KKTCK còn mới phát triển ở Việt Nam.
(2) Khu vực đô thị:
· Tính chất:  
Là khu vực tập trung dân cư, là nơi diễn ra các hoạt động đô thị như: quản lý, thương mại, sản xuất,...phục vụ cho nhu cầu chức năng của KKTCK.
· Quy mô:
Cũng như khu vực cửa khẩu, quy mô quy hoạch khu vực đô thị cũng phải phải phụ thuộc vào các yếu tố sau đây :
+ Tính chất của cửa khẩu (phải khảo sát tính chất thực tế của cửa khẩu là cửa khẩu 
quốc tế, cửa khẩu quốc gia hay cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ).

+ Dựa vào quy mô quy hoạch KKTCK (vì hạt nhân của khu vực đô thị là các làng, xã đã được quy hoạch trong KKTCK)
+ Điều kiện địa hình nơi đặt vị trí cửa khẩu.

+ Ngoài ra quy mô khu vực đô thị còn phụ thuộc vào yếu tố đô thị hoá. Do đó, quy hoạch khu vực đô thị phải có tầm nhìn xa. Khi mà khu vực cửa khẩu phát triển sẽ tạo ra sự chuyển dịch lao động từ các khu vực khác tới các KKTCK.

Từ khảo sát thực tế quy hoạch của các KKTCK trên cả nước tính đến năm 2007, quy mô của khu vực đô thị hợp lý với điều kiện Việt Nam thường đạt từ 600 – 1000ha.
(3) Khu sản xuất nông, lâm nghiệp:
· Tính chất:  
Là khu vực tập trung các hoạt động nuôi trồng, chế biến và sản xuất nông, lâm nghiệp. Khu vực này bao gồm các khu vực sau đây:
+ Khu vực nuôi trồng và sản xuất nông nghiệp: thường gắn liền với khu đô thị.

+ Khu vực trồng và chế biến lâm nghiệp: thường gắn với diện tích rừng lâm nghiệp.
· Quy mô:
Phụ thuộc vào quy mô đô thị KKTCK và quy mô diện tích rừng lâm nghiệp địa điểm được quy hoạch KKTCK. 

(4) Khu vực các công trình đầu mối giao thông và hạ tầng kỹ thuật:
· Tính chất:  
Các công trinh đầu mối giao thông là khu vực kết nối các khu vực chức năng trong KKTCK và với các KKTCK nước ngoài. 
 Các công trình hạ tầng kỹ thuật là khu vực được quy hoạch và xây dựng phục vụ cho khu vực đô thị và khu vực cửa khẩu trong KKTCK.
Các đầu mối giao thông trong KKTCK thường là các loại hình sau đây:
+ Đường bộ (theo các trục đường bộ, quốc lộ chính của quốc gia với các đường quốc lộ xuyên quốc gia).

+ Đường sắt (theo các tuyến đường sắt xuyên quốc gia, thường tập trung ở các KKTCK giáp Trung Quốc).

+ Đường thuỷ (theo các tuyến sông dọc hai đường biên giới, thường tập trung ở các KKTCK phía Nam).

+ Đường hàng không (theo chiến lược quy hoạch các KKTCK Việt Nam, Chính Phủ sẽ quyết định phê duyệt đầu tư và khuyến khích đầu tư các sân bay tại một số KKTCK như KKTCK Bờ Y, Móng Cái,...).
· Quy mô:
Phụ thuộc vào tính chất của các đầu mối giao thông tại các KKTCK và các quy chuẫn quy hoạch của Bộ Xây Dựng mà lựa chọn quy mô hợp lý. 
4.2.2
Các sơ đồ bố trí các khu vực chức năng.
* Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu gồm 1 cửa khẩu (cửa khẩu quốc gia):
* Dạng 1:
+ Quy hoạch các khu vực chức năng theo trục giao thông chính vuông góc với đường biên giới 2 quốc gia

* Dạng 2:
+ Quy hoạch các khu vực chức năng theo trục giao thông chính và phụ (giao thông liên vùng)

* Dạng 3:
+ Quy hoạch các khu vực chức năng theo lớp 2 bên trục giao thông chính
* Dạng 4:
+ Quy hoạch các khu vực chức năng theo trục giao thông chính song song với đường biên giới 2 quốc gia

* Dạng 5:
+ Quy hoạch các khu vực chức năng theo mạng lưới trục giao thông chính và phụ
* Dạng 6:
+ Quy hoạch các khu vực chức năng 1 lớp theo mạng lưới giao thông chính và phụ
* Quy hoạch khu kinh tế cửa khẩu gồm 2 và 3 cửa khẩu (cửa khẩu quốc gia, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ):


+ Quy hoạch các khu vực chức năng theo trục giao thông chính và phụ (giao thông liên khu vực)

4.3
QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU VỰC CỬA KHẨU.

4.3.1
Các bộ phận chức năng trong khu vực cửa khẩu.

Từ tính chất của khu vực cửa khẩu là nơi thực hiện các hoạt động xuất nhập cảnh người, phương tiện và hàng hoá. Khu vực cửa khẩu sẽ là khu vực tập trung các công trình phục vụ cho các hoạt động của cửa khẩu bao gồm như sau:

+ Khu cửa khẩu – nơi đặt các cổng cửa khẩu, quốc môn của quốc gia.

+ Khu thương mại quốc tế - tập trung các trung tâm thương mại, các trung tâm 
triển lãm hàng hoá,...

+ Khu quản lý cửa khẩu – tập trung các công trình hành chính, quản lý khu vực 
cửa khẩu và KKTCK.

+ Khu chợ đường biên.

+ Khu kho ngoại quan lưu chuyển hàng hoá.
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4.3.2
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất khu vực cửa khẩu.


Khu vực cửa khẩu là khu vực trung tâm của KKTCK, quá trình quy hoạch và xây dựng KKTCK trước tiên phải xác định vị trí cửa khẩu, từ đó hoạch định các không gian chức năng xoay quanh khu vực cửa khẩu theo các dạng mô hình đã phân tích ở mục 4.2.2. Tuỳ theo tính chất cửa khẩu bao gồm cửa khẩu quốc tế, quốc gia, chính hay phụ mà lựa chọn dạng mô hình quy hoạch hợp lý. Với 5 khu chức năng chính ở khu vực cửa khẩu, tỷ trọng chiếm đất của các khu chức năng như sau: 
	STT
	Chức năng
	Diện tích (ha)
	Tỷ trọng (%)

	1
	Khu cửa khẩu
	10 - 15
	10

	2
	Khu thương mại quốc tế
	30 - 40
	35

	3
	Khu quản lý
	5 – 10
	7,5

	4
	Khu chợ đường biên
	5 - 10
	7,5

	5
	Khu kho ngoại quan
	25 - 50 
	40

	
	Tổng diện tích ước tính:
	100 - 150
	100
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4.3.3
Quy hoạch tổng thể hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực cửa khẩu cần phải được quy hoạch và xây dựng một cách đồng bộ nhằm đảm bảo mọi điều kiện cần thiết để phục vụ hoạt động cửa khẩu, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước vào KKTCK, giúp cho KKTCK có thể hoạt động hiệu quả trong quá trình hoạt động.

Hiện nay vẫn chưa có quy định hoặc các tiêu chuẫn thiết kế hạ tầng kỹ thuật riêng cho khu vực cửa khẩu trong khu KKTCK. Vì thế, trong quá trình quy hoạch xây dựng các KKTCK tạm thời vẫn phải áp dụng các quy định và chỉ tiêu kỹ thuật như trong khu đô thị, được quy định tại Quy chuẫn xây dựng VN QCXDVN 01: 2008/BXD.

Định hướng được các giải pháp quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khu vực cửa khẩu bao gồm: 

· Mạng lưới đường giao thông: các giải pháp quy hoạch giao thông đối ngoại có liên quan đến khu vực thiết kế, giao thông khu vực (đến đường phân khu vực); mặt cắt, chỉ giới đường đỏ; yêu cầu về quy hoạch bến, bãi đỗ xe và hệ thống công trình ngầm, tuy-nen kỹ thuật...;

· Hệ thống cấp nước: dự báo nhu cầu và nguồn cấp nước; vị trí, quy mô các công trình nhà máy, trạm bơm nước; bể chứa; các công trình đầu mối cấp nước khác và mạng lưới đường ống cấp nước đến đường phân khu vực;

· Hệ thống cấp điện: dự báo nhu cầu sử dụng và nguồn cung cấp điện năng; vị trí, quy mô các trạm điện phân phối; mạng lưới đường dây trung thế và chiếu sáng đô thị...;

· Hệ thống thoát nước: mạng lưới thoát nước; vị trí, quy mô các công trình xử lý nước thải, chất thải rắn...;

4.4
QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU VỰC ĐÔ THỊ.
4.4.1
Các bộ phận chức năng, cấu trúc khu vực đô thị.
Khu đô thị tại các KKTCK bao gồm 3 khu vực chính sau đây:

+ Khu dân cư (trung tâm là các huyện, làng, xã trong KKTCK).
+ Khu công nghiệp (các nhà máy chế biến, công nghiệp nhẹ phục vụ xuất khẩu).
+ Khu du lịch (các trung tâm vui chơi, giải trí, các làng văn hoá, địa điểm du lịch).
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4.4.2
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan khu vực dân dụng.

- Quy hoạch các khu chức năng đô thị cần đảm bảo tính hệ thống, đồng thời đảm bảo yêu cầu bố trí hỗn hợp nhiều loại chức năng khác nhau trong từng khu vực cụ thể một cách hợp lý để đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt và bền vững cho từng khu vực đô thị, tuân thủ theo cấu trúc chiến lược phát triển chung của tòan đô thị;


- Khu chức năng đô thị phải ở vị trí phù hợp, đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, phòng chống cháy và phải được liên hệ thuận tiện với nhau bằng hệ thống giao thông hợp lý và an toàn, đảm bảo bán kính phục vụ của các công trình công cộng, dịch vụ và công viên cây xanh;


- Phân khu chức năng đô thị phải tận dụng địa hình tự nhiên, hiện trạng kinh tế, xã hội và công trình xây dựng để tổ chức không gian đô thị và bố trí hệ thống kỹ thuật đạt hiệu quả cao về thẩm mỹ, về đầu tư và khai thác sử dụng;


- Tổ chức không gian đô thị trên mặt đất và dưới mặt đất phải được kết nối hợp lý;


- Quy hoạch sử dụng đất các khu chức năng phải được xác định trên cơ sở các điều kiện cụ thể của từng khu vực: mục tiêu quy hoạch; điều kiện tự nhiên và hiện trạng; quỹ đất phát triển...; đảm bảo môi trường sống và làm việc thuận lợi cho người dân, nâng cao hiệu quả quỹ đất hướng tới phát triển bền vững;


- Ngoài các nhu cầu của bản thân khu vực quy hoạch, quy mô các khu chức năng đô thị phải tính đến việc đáp ứng nhu cầu của khách vãng lai và các khu vực lân cận cũng như toàn đô thị phù hợp với tính chất của khu vực quy hoạch đã được xác định trong cấu trúc chiến lược chung của toàn đô thị.

Các quy định về sử dụng đất trong khu dân cư như sau:

· Diện tích đất đơn vị ở tối thiểu là 8m2/người. Chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình của tòan đô thị phải không lớn hơn 50m2/người. Trường hợp đặc biệt (đô thị du lịch, đô thị miền núi, đô thị có điều kiện khí hậu đặc biệt, điều kiện tự nhiên đặc biệt...) phải có luận cứ để lựa chọn chỉ tiêu thích hợp;

· Đất cây xanh sử dụng công cộng trong đơn vị ở tối thiểu phải đạt 2m2/người, trong đó đất cây xanh trong nhóm nhà ở tối thiểu phải đạt 1m2/người;

· Đất công trình giáo dục mầm non và phổ thông cơ sở tối thiểu phải đạt 2,7 m2/người.

Đất các khu vực sử dụng hỗn hợp (có thể gồm đất ở và đất sản xuất/kinh doanh), được quy đổi ra loại đất tương ứng theo tỷ lệ diện tích sàn sử dụng cho mỗi loại chức năng.

Đối với các khu ở phục vụ đối tượng có thu nhập thấp, các đối tượng nhà ở xã hội, chỉ tiêu quy hoạch sử dụng các loại đất trong đơn vị ở phải đạt tối thiểu 70% so với các quy định nêu trên, đồng thời, mặt cắt ngang đường giao thông nhỏ nhất (đường trong nhóm nhà ở) phải đảm bảo ( 4m.

Đối với các khu vực phục vụ cho các loại hộ đặc biệt (độc thân, ký túc xá...) cần điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất cho phù hợp.

Cơ cấu sử dụng đất của khu vực đô thị được thể hiện như sau:

	STT
	Chức năng
	Diện tích (ha)
	Tỷ trọng (%)

	1
	Khu dân cư
	200 - 300
	33,3

	2
	Khu công nghiệp
	300 - 400
	46,6

	3
	Khu du lịch
	100 - 200
	20,1

	
	Tổng diện tích ước tính:
	600 - 1000
	100
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* Tổ chức kiến trúc cảnh quan:

Việc tổ chức kiến trúc cảnh quan trong khu dân dụng ở KKTCK cũng phải tuân theo các quy định của Bộ Xây Dựng áp dụng cho khu đo thị. Tuy nhiên, KKTCK là khu đặc biệt về tính chất và quy mô, do đó việc tổ chức cảnh quan phải cần phải có những quy định quy hoạch và thiết kế riêng, nhằm mục đích tạo ra bản sắc riêng của từng KKTCK, đồng thời cũng là bản sắc văn hoá chung của cả dân tộc. Các hình thức kiến trúc phải mang tính đặc trưng của từng vùng miền, công trình phải hài hoà với cảnh quan các vùng biên giới.
4.4.3
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan khu vực công nghiệp.


Hiện tại vẫn chưa có nội dung nào đề cập đến các quy chuẫn quy hoạch và thiết kế khu công nghiệp ở KKTCK, vì vậy tạm thời quá trình quy hoạch và thiết kế phải tuân thủ các quy định như ở khu vực đô thị. Khu vực công nghiệp ở KKTCK cũng phải đảm bảo các yêu cầu sau:
· Đất xây dựng khu công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (TTCN) phải được quy hoạch phù hợp với tiềm năng phát triển công nghiệp, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và các chiến lược phát triển có liên quan của từng đô thị.

· Quy hoạch sử dụng đất trong khu công nghiệp – TTCN cần đảm bảo các yêu cầu về chức năng hoạt động của khu công nghiệp. Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp phụ thuộc vào vị trí của khu công nghiệp, mô-đun diện tích của các lô đất xây dựng nhà máy, kho tàng, nhưng cần phù hợp với các quy định của Bộ Xây Dựng về quy hoạch và thiết kế khu công nghiệp.
Tỷ lệ các loại đất trong khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	STT
	Loại đất
	Tỷ lệ (% diện tích toàn khu)

	1
	Nhà máy, kho tàng 
	(55

	2
	Các khu kỹ thuật
	(1

	3
	Công trình hành chính, dịch vụ
	(1

	4
	Giao thông 
	(8

	5
	Cây xanh
	(10


* Kiến trúc cảnh quan khu công nghiệp trong KKTCK:


+ Cảnh quan tự nhiên: 

Bao gồm các yếu tố mặt nước, địa hình , cây xanh,...Khác với khu công nghiệp vùng đô thị đồng bằng, KKTCK thường nằm ở các vùng cao, các yếu tố tự nhiên đã sẵn có. Vì vậy, trong quá trình quy hoạch và thiết kế cần tận dụng triệt để các yếu tố này nhằm mang lại hiệu quả trong sản xuất và tạo nét đặc trưng riêng cho từng khu công nghiệp KKTCK.
+ Cảnh quan nhân tạo:


Bao gồm hình thức các công trình kiến trúc: khối tích, màu sắc nhà công nghiệp và công trình phụ trợ, công trình kiến trúc nhỏ,...Các yếu tố này cần phải được thiết kế vừa mang được ngôn ngữ kiến trúc công nghiệp, vừa mang bản sắc riêng của từng vùng miền nơi quy hoạch KKTCK.
4.4.4
Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan khu du lịch.


Khu du lịch là một trong ba khu chức năng trong KKTCK được Chính Phủ đầu tư quy hoạch và xây dựng. Hiện tại, quá trình quy hoạch khu du lịch vẫn phải áp dụng tiêu chuẫn thiết kế do Viện Nghiên cứu và Phát triển Du lịch ban hành. 

Theo TCVN 7801 : 2008 quy hoạch thiết kế khu du lịch phải đảm bảo các yêu cầu sau:
- Khu du lịch thường được xây dựng và phát triển bao gồm các thành phần chức năng chính sau:

+ Lưu trú:
- Khách sạn

- Làng du lịch, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

- Bãi cắm trại du lịch

- Nhà nghỉ du lịch

- Các hình thức lưu trú khác (bungalow. Cam ping, nhà ở cho khách du lịch thuê, nhà nghỉ dân dã,...)

+ Đón tiếp và điều hành hoạt động dịch vụ:


- Nhà làm việc đón tiếp, điều hành



- Trung tâm văn hoá, hội nghị, hội thảo kết hợp giáo dục môi trường

- Các công trình dịch vụ công cộng khác như trạm y tế, trung tâm thương mại, ngân hàng, bưu điện



- Khu vực đỗ xe, sân, quảng trường và đường giao thông.

+ Vui chơi giải trí, thể thao gắn với tài nguyên khu du lịch:


- Các công trình thể thao có thể khai thác dựa trên yếu tố tài nguyên



- Các công trình vui chơi giải trí



- Các công trình dịch vụ công cộng khác.

+ Công viên, cây xanh cảnh quan:


- Công viên sinh thái



- Công viên chuyên đề



- Cây xanh cảnh quan, cách ly và bảo vệ.

+ Khu phụ trợ:


- Khu nghỉ nhân viên phục vụ



- Khu xây dựng các công trình như cấp điện, cấp thoát nước,..

Ngoài ra, để khai thác các đặc trưng văn hoá của từng khu vực, có thể tố chức một số thành phần chức năng khác tạo thành sản phẩm du lịch mang tính đặc thù và khu vực dự trữ phát triển cho giai đoạn lâu dài.

Cơ cấu diện tích đất các thành phần chức năng phải đảm bảo hợp lý để khai thác tối đa tài nguyên du lịch, nhu cầu và khả năng huy động vốn đầu tư.

Tỷ lệ sử dụng đất các khu chức năng phụ thuộc vào loại hình khu du lịch, điều kiện cụ thể các đặc điểm tự nhiên khu vực, tuy nhiên trong nhiều trường hợp khu tiến hành phân khu chức năng được áp dụng tương ứng với bảng sau:
	TT
	Khu chøc n¨ng
	VÞ trÝ khu du lÞch, %

	
	
	Vïng nói cao
	Vïng trung du
	Vïng  ®ång b»ng, ven biÓn

	1
	Khu ®ãn tiÕp vµ ®iÒu hµnh
	2 - 3
	3 - 5
	6 - 8

	2
	Khu l­u tró
	5 - 7
	8 - 10
	15 - 20

	3
	Khu vui ch¬i gi¶i trÝ g¾n víi tµi nguyªn du lÞch
	15 - 18
	20  - 25
	25 - 30 

	4
	Khu c©y xanh c«ng viªn, c¶nh quan 
	55 - 60
	45 - 50 
	25 - 30 

	5
	Khu phô trî 
	1
	1
	1

	6
	§Êt giao th«ng chÝnh (liªn hÖ c¸c khu chøc n¨ng)
	1,5 - 2
	3 - 4
	5 - 8

	7
	Khu dù tr÷ ph¸t triÓn
	10
	10
	10

	
	Tæng céng
	100
	100
	100

	Chó thÝch 

1) §èi víi ®Êt giao th«ng, c©y xanh vµ c¸c c«ng tr×nh vui ch¬i thÓ thao...n»m trong c¸c khu chøc n¨ng ®­îc tÝnh cho tû lÖ ®Êt cña c¸c khu chøc n¨ng; 

2) Quy ®Þnh chØ tiªu diÖn tÝch ®èi víi mét sè ho¹t ®éng du lÞch xem b¶ng phô lôc "B¶ng chØ tiªu diÖn tÝch ho¹t ®éng tèi thiÓu cho mét kh¸ch du lÞch ®èi víi lo¹i h×nh du lÞch"

3) Tr­êng hîp ®èi víi c¸c khu du lÞch nghØ d­ìng, lµng du lÞch khu l­u tró t¨ng tû träng lªn 1,2 khi ®ã, tû träng phÇn c©y xanh c¶nh quan gi¶m. 


Khi bố cục các khu chức năng khu du lịch cần phải tuân thủ các nguyên tắc chung sau:
· Bố cục các khu chức năng của khu du lịch phụ thuộc điều kiện địa hình khu vực. Ở  những nơi có địa hình phức tạp khi phân khu chức năng nên dựa vào ranh giới tự nhiên như sông ngòi, thung lũng, núi cao,...để phân khu cho hợp lý.

· Phân khu chức năng khu du lịch phải đảm bảo khai thác hợp lý tài nguyên du lịch, đảm bảo mối liên hệ thuận tiện giữa các khu chức năng với nhau. Cần tận dụng triệt để yếu tố địa hình tự nhiên để tổ chức các đầu mối giao thông khác độ cao tránh phải dùng phương pháp kỹ thuật tốn kém và ảnh hưởng lớn đến hiện trạng. Lợi dụng các đỉnh cao, có tầm nhìn tốt để bố trí các điểm vọng cảnh.

· Các thành phần chức năng khu du lịch có thể bố trí tập trung hoặc phân tán.

· Ở những vùng có khí hậu đặc biệt, cần khai thác các kinh nghiệm dân gian để bố trí công trình cho phù hợp, đảm bảo khách du lịch cũng như công trình xây dựng ít bị ảnh hưởng xấu của khí hậu thời tiết đặc biệt đối với khu lưu trú.

· Các khu chức năng cần được liên hệ thuận tiện bằng hệ thống giao thông hợp lý. Giao thông khu du lịch cần được phân loại để phân biệt đờng phục vụ hậu cần, đường du lịch, đường dành cho phương tiện và đường đi bộ.
* Kiến trúc cảnh quan khu du lịch trong KKTCK:


+ Cảnh quan tự nhiên: 

Tận dụng triệt để cảnh quan tự nhiên sẵn có như: cây xanh, mặt nước, sông hồ, thác cảnh, làng văn hoá,...tại các KKTCK để phát huy tính đặc trưng của các khu du lịch và địa điểm du lịch. Quy hoạch và thiết kế phải chú ý mang các yếu tố cảnh quan tự nhiên tham gia vào kiến trúc khu du lịch.

+ Cảnh quan nhân tạo: 


Hình thức kiến trúc phải mang đậm màu sắc dân tộc, tận dụng các yếu tố kiến trúc địa phương như nhà sàn ở các KKTCK miền Bắc, nhà rong ở các KKTCK miền Trung - Tây Nguyên,...để tạo cho khu du lịch nhưng nét đặc trưng phong phú riêng, tạo cảm giác thoải mái cho khách du lịch trong và ngoài nước.
4.4.5
Quy hoạch hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị.

(1) Quy hoạch hệ thống giao thông:

Áp dụng Tiêu chuẫn Việt Nam về quy hoạch hệ thống giao thông trong đô thị để quy hoạch và thiết kế hệ thống giao thông trong các KKTCK. 

Theo Quy chuẫn Xây Dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD quy hoạch hệ thống giao thông trong đô thị cần phải đảm bảo các yêu cầu sau:
· Các yêu cầu đối với quy hoạch chung hệ thống giao thông:

· Đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách và hàng hoá phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, quá trình đô thị hoá và hội nhập với quốc tế;

· Mạng lưới giao thông phải được phân cấp rõ ràng;

· Hệ thống giao thông đối ngoại khi đi qua đô thị phải phù hợp với quy hoạch đô thị.
· Các yêu cầu đối với quy hoạch hệ thống giao thông trong đô thị:

· Hệ thống giao thông trong đô thị phải đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách và đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng, an toàn giữa tất cả các khu chức năng trong đô thị và với các công trình giao thông đối ngoại, các đô thị, điểm dân cư khác.

· Phải phân biệt giữa đường vận chuyển phục vụ các khu công nghiệp, kho tàng, đường giao thông đối ngoại với hệ thống đường giao thông nội thị.

· Lập quy hoạch phải dự báo nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hoá và các loại phương tiện giao thông trong đô thị để xác định quỹ đất xây dựng dành cho các phương tiện giao thông sẽ phát triển trong tương lai. Đối với những đô thị từ loại III trở lên, cần dự kiến khả năng phát triển và tổ chức mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng hiện đại như đường sắt đô thị, ô-tô buýt tốc hành..., các nhà ga liên hợp giữa đường sắt quốc gia, đường sắt ngoại ô với đường sắt đô thị và các đầu mối tiếp vận với đường ô-tô, đường thuỷ và đường hàng không.

· Hệ thống các công trình phục vụ giao thông trong đô thị phải đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị và đảm bảo thuận tiện cho các đối tượng tham gia giao thông; phải đáp ứng các yêu cầu nêu trong Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng.

· Mạng lưới đường đô thị phải quy hoạch thành hệ thống liên hoàn nhằm đảm bảo khả năng liên hệ nhanh chóng và an toàn giữa tất cả các khu chức năng trong đô thị; kết nối liên hoàn với các công trình giao thông đối ngoại, các khu chức năng ngoại thành và với các điểm dân cư khác.

· Xác định thị phần vận tải hành khách công cộng theo các phương thức vận tải, để xác định các loại phương tiện giao thông vận tải hành khách công cộng sẽ phát triển trong tương lai. Đối với những đô thị từ loại III trở lên, tổ chức mạng lưới giao thông vận tải hành khách công cộng như ô-tô buýt, ô-tô buýt tốc hành, đường sắt đô thị…, các đầu mối tiếp vận với đường sắt quốc gia, đường sắt ngoại ô, đường sắt đô thị, đường ô-tô, đường thuỷ và đường hàng không.

· Đường đô thị phải phân loại theo chức năng giao thông và tốc độ tính toán phù hợp với các chỉ tiêu đường nội thị.

(2) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị:

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm:
- Hệ thống cung cấp năng lượng;

- Hệ thống chiếu sáng công cộng;

- Hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước;

- Hệ thống quản lý các chất thải, vệ sinh môi trường;

- Hệ thống nghĩa trang;

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.
* Các yêu cầu đối với hệ thống cung cấp điện:

Quy hoạch hệ thống cung cấp điện phải  đáp ứng đầy đủ các nhu cầu và phải bảo đảm độ tin cậy về cấp điện cho từng loại hộ dùng điện.
Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt (theo người) 

	TT
	Chỉ tiêu
	Giai đoạn đầu 

(10 năm)
	Giai đoạn dài hạn 

(sau 10 năm)

	
	
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô 

thị loại

II-III
	Đô 

thị loại

IV-V
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị

loại

II-III
	Đô thị loại

IV-V

	1
	Điện năng (KWh/người.năm)
	1400
	1100
	750
	400
	2400
	2100
	1500
	1000

	2
	Số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h/năm)
	2800
	2500
	2500
	2000
	3000
	3000
	3000
	3000

	3
	Phụ tải (W/người)
	  500
	450
	 300
	200 
	  800
	700
	 500
	330


Chỉ tiêu cấp điện công trình công cộng
	Loại đô thị
	Đô thị loại đặc biệt
	Đô thị loại I
	Đô thị loại II-III
	Đô thị loại IV-V

	Điện công trình công cộng (tính bằng % phụ tải điện sinh hoạt)
	50
	40
	35
	30


Chỉ tiêu cấp điện cho sản xuất công nghiệp, kho tàng 

	TT
	Loại công nghiệp
	Chỉ tiêu (KW/ha)

	1
	Công nghiệp nặng (luyện gang, luyện thép, sản xuất ôtô, sản xuất máy cái, công nghiệp hóa dầu, hóa chất, phân bón), sản xuất xi măng
	350

	2
	Công nghiệp vật liệu xây dựng khác, cơ khí
	250

	3
	Công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm, điện tử, vi tính, dệt
	200

	4
	Công nghiệp giầy da, may mặc
	160

	5
	Cụm công nghiệp nhỏ, tiểu công nghiệp
	140

	6
	Các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp
	120

	7
	Kho tàng
	50


* Các yêu cầu đối với hệ thống chiếu sáng:
Chiếu sáng đô thị bao gồm: chiếu sáng đường đô thị, chiếu sáng công viên, vườn hoa, chiếu sáng trang trí (trang trí đường phố, cây xanh, thảm cỏ, trang trí cầu bắc qua sông lớn), chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc, tượng đài, đài phun nước (chiếu sáng mỹ thuật, quảng cáo, thông tin, tín hiệu).

· Chiếu sáng đường đô thị gồm: chiếu sáng đường phố, quảng trường dành cho xe cơ giới, vỉa hè và đường dành cho người đi xe đạp, đi bộ.
· Chiếu sáng công viên, vườn hoa gồm: chiếu sáng cổng ra vào, chiếu sáng các sân tổ chức các hoạt động ngoài trời, chiếu sáng đường trong công viên, vườn hoa. Độ rọi tối thiểu chiếu sáng công viên, vườn hoa quy định tại bảng 7.8.

· Chiếu sáng bề mặt các công trình kiến trúc: độ chói qui định tại bảng 7.9.

· Chiếu sáng trang trí: chỉ áp dụng ở một số trục đường chính, nơi công cộng như công viên, vườn hoa, quảng trường trong những ngày lễ hội.

* Các yêu cầu đối với hệ thống cung cấp nước, hệ thống thoát nước:
Quy hoạch chung cấp nước đô thị cần đảm bảo các yêu cầu sau: 

· Xác định được tiêu chuẩn và nhu cầu cấp nước cho đô thị theo bậc tin cậy cấp nước  của từng giai đoạn;

· Lựa chọn nguồn nước hợp lý;

· Lựa chọn được quy mô và địa điểm xây dựng các công trình đầu mối;

· Xác định được công nghệ xử lý nước. 

· Nhu cầu cấp nước sinh hoạt

	Loại đô thị
	Nhu cầu dùng nước

	
	Đợt đầu (10 năm)
	Dài hạn (20 năm)

	
	Tỷ lệ cấp nước (% dân số)
	Tiêu chuẩn (lít/người-ngđ(*))
	Tỷ lệ cấp nước (% dân số)
	Tiêu chuẩn (lít/người-ngđ)

	Đặc biệt
	≥90
	≥180
	100
	≥200

	I
	≥80
	≥150 
	≥90
	≥180

	II
	≥80
	≥120
	≥90
	≥150

	III, IV, V
	≥80
	≥80 
	≥90
	≥100


·       Ghi chú: (*) ng.đ – ngày đêm

Quy định về quy hoạch tiêu thoát nước

 Hệ thống thoát nước đô thị phải :

· Đảm bảo thu gom hết các loại nước thải của đô thị (nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất, kinh doanh, dịch vụ).

· Áp dụng các biện pháp xử lý nước thải phù hợp; nước sau khi xử lý thải đạt tiêu chuẩn môi trường. 
· Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường tối thiểu

	
	
	Khoảng cách ATVMT tối thiểu (m) ứng với công suất (m3/ngày) 

	TT
	Loại công trình
	< 200 

(m3/ ngày)
	200 - 5.000 (m3/ngày)
	5.000 –50.000 (m3/ngày)
	>50.000 (m3/ngày)

	1
	Trạm bơm nước thải
	15
	20
	25
	30

	2
	Trạm làm sạch nước thải:
	
	
	
	

	a
	Làm sạch cơ học, có sân phơi bùn
	100
	200
	300
	400

	b
	Làm sạch sinh học nhân tạo, có sân phơi bùn
	100
	150
	300
	400

	c
	Làm sạch sinh học không có sân phơi bùn, có máy làm khô bùn, có thiết bị xử lý mùi hôi, xây dựng kín
	10
	15
	30
	40

	d
	Khu đất để lọc ngầm nước thải 
	100
	150
	300
	500

	e
	Khu đất tưới cây xanh, nông nghiệp
	50
	200
	400
	1000

	f
	Hồ sinh học
	50
	200
	
	

	g
	Mương ô xy hóa
	50
	150
	
	


* Các yêu cầu đối với hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường:

Quy định chung

· Quy hoạch quản lý chất thải rắn là quy hoạch chuyên ngành xây dựng, bao gồm: điều tra, khảo sát, dự báo chi tiết nguồn và tổng lượng phát thải các loại chất thải rắn thông thường và nguy hại; xác định vị trí và quy mô các trạm trung chuyển, phạm vi thu gom, vận chuyển; xác định vị trí, quy mô cơ sở xử lý chất thải rắn trên cơ sở đề xuất công nghệ xử lý thích hợp; xây dựng kế hoạch và nguồn lực nhằm thu gom và xử lý triệt để chất thải rắn;

· Quy hoạch quản lý chất thải rắn bao gồm: quy hoạch vùng liên tỉnh; quy hoạch vùng tỉnh. Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng liên tỉnh chỉ xét đến các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu du lịch, khu lịch sử-văn hóa có ý nghĩa liên vùng, là động lực phát triển vùng.

· Chất thải rắn nguy hại phải được thu gom, vận chuyển và xử lý riêng, phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tỷ lệ thu gom chất thải rắn

	Loại đô thị
	Lượng thải chất thải rắn phát sinh
	Tỷ lệ thu gom CTR

	
	(kg/người-ngày)
	(%)

	Đặc biệt, I
	1,3
	100

	II
	1,0
	( 95

	III-IV
	0,9
	( 90

	V
	0,8
	( 85


Quy định khoảng cách ATVMT của cơ sở xử lý chất thải rắn

· Bãi chôn lấp chất thải rắn hỗn hợp (vô cơ và hữu cơ) hợp vệ sinh, phải có khoảng cách ATVMT nhỏ nhất giữa hàng rào bãi chôn lấp chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng khác (1.000m. 

· Khoảng cách ATVMT nhỏ nhất giữa bãi chôn lấp chất thải rắn vô cơ đến chân các công trình xây dựng khác (100m.

· Nhà máy xử lý chất thải rắn (đốt có xử lý khí thải, sản xuất phân hữu cơ): khoảng cách ATVMT nhỏ nhất giữa nhà máy xử lý chất thải rắn đến chân các công trình xây dựng khác là (500m.            

· Chiều rộng của dải cây xanh cách ly ngoài hàng rào (20m tính từ hàng rào cơ sở xử lý chất thải rắn.

* Các yêu cầu đối với hệ thống nghĩa trang:
Yêu cầu về địa điểm xây dựng nghĩa trang

· Khi lựa chọn địa điểm nghĩa trang, phải nghiên cứu khả năng phục vụ cho liên vùng, liên đô thị;

· Nghĩa trang xây dựng mới phải bố trí ở ngoài đô thị, phù hợp với quy hoạch phát triển đô thị hoặc dân cư nông thôn, không ảnh hưởng đến môi trường dân cư xung quanh, không ảnh hưởng đến nguồn nước cấp cho sinh hoạt, ở cuối hướng gió so với khu dân cư;  

· Nghĩa trang hung táng, nghĩa trang chôn cất một lần không được bố trí trong nội thị;

· Các nghĩa trang hiện có trong đô thị không đạt tiêu chuẩn môi trường phải ngừng sử dụng và có kế hoạch di chuyển.

Quy định về sử dụng đất nghĩa trang: 

· Quy mô sử dụng đất nghĩa trang cần được dự báo trên cơ sở dự báo về dân số đô thị. Chỉ tiêu sử dụng đất cho một phần mộ:

· Mộ hung táng, chôn cất 1 lần: ≤5m2/mộ;

· Mộ cải táng: ≤3m2/mộ.

· Tỷ lệ sử dụng đất trong nghĩa trang:

· Nghĩa trang hung táng và chôn cất một lần: tối đa 70% diện tích đất dùng để chôn cất; tối thiểu 30% diện tích đất cho công trình giao thông và các công trình phụ trợ.

· Nghĩa trang cát táng: tối đa 50% diện tích đất dùng để chôn cất; tối thiểu 50% diện tích đất cho công trình giao thông và các công trình phụ trợ.

4.5
QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU VỰC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP.

4.5.1
Quy hoạch khu vực phát triển nông nghiệp.


Nông nghiệp tại các KKTCK  là một bộ phận của ngành nông nghiệp cả nước, dựa vào chiến lược phát triển của Chính phủ, KKTCK quy hoạch và phát triển nông nghiệp theo từng khu vực phù hợp với địa hình và khí hậu. 

* Định hướng phát triển nông nghiệp Việt Nam đầu thế kỷ 21:

Đại hội Đảng lần thứ VIII đã đề ra mục tiêu chiến lược về CNH-HĐH đất nước là: từ nay (1996) đến năm 2020 phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất… Trong cơ cấu kinh tế, tuy nông nghiệp tiếp tục phát triển mạnh, song công nghiệp và dịch vụ sẽ chiếm tỷ trọng rất lớn trong GNP và trong lao động xã hội. Đặc biệt coi trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn, phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản… Hình thành các vùng tập trung chuyên canh, có cơ cấu hợp lý về cây trồng, vật nuôi, có sản phẩm hàng hoá nhiều về số lượng, tốt về chất lượng, đảm bảo an toàn về lương thực cho xã hội, đáp ứng được yêu cầu của công nghiệp chế biến và của thị trường trong và ngoài nước. Thực hiện thuỷ lợi hoá, điện khí hoá, cơ giới hoá, sinh học hoá…

            Nước ta là một nước đang phát triển, nông nghiệp mới bắt đầu có sự chuyển dịch từ sản xuất tự cấp tự túc lên sản xuất hàng hóa. Là nước đi sau, chúng ta có thuận lợi là có điều kiện tham khảo kinh nghiệm của những nước đi trước trong khu vực và trên thế giới về con đường phát triển nông nghiệp trong thời đại hiện nay, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm tốt, tránh được những sai lầm của các nước đi trước trong quá trình CNH-HĐH nông nghiệp.

            Bước vào thế kỷ 21, nông nghiệp Việt Nam phải phát triển theo con đường nào để thu hút được hiệu quả kinh tế- xã hội tối ưu, với tốc độ nhanh trong điều kiện điểm xuất phát thấp và cơ sở vật chất kỹ thuật hạn chế, trình độ sản xuất nông sản hàng hoá chưa cao?

            Qua đúc kết kinh nghiệm trong nửa sau của thế kỷ 20 và tham khảo kinh nghiệm một số nước trong khu vực và thế giới, chúng ta có thể khẳng định con đường phát triển nông nghiệp Việt Nam từ thế kỷ 20 bước vào thế kỷ 21 là: nông nghiệp sản xuất hàng hoá trên cơ sở CNH-HĐH với mức độ phù hợp yêu cầu của nông nghiệp bền vững.


Ngày 15/06/2000, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về một số chủ trương chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Theo đó, trong 10 năm tới, những ngành sản xuất hàng hoá quan trọng của nông nghiệp nước ta cần phát triển theo định hướng sau:

· Về sản xuất lương thực: lúa gạo là ngành sản xuất có thế mạnh. Mức sản lúa ổn định khoảng 33 triệu tấn/năm, trong đó lúa gạo để ăn và dự trữ khoảng 25 triệu tấn/năm. Giữ ổn định khoảng 4 triệu ha đất có điều kiện tưới tiêu chủ động để sản xuất lúa. Cây màu lương thực chủ yếu là ngô, cần phát triển đạt mức 5-6 triệu tấn/năm đủ nguyên liệu để làm thức ăn chăn nuôi. 

· Về cây công nghiệp ngắn ngày : Không xây dựng thêm các nhà máy đường mới, phát triển mạnh các loại cây có dầu như lạc (đậu phụng), đậu tương (đậu nành), vừng (mè), hướng dương…để cung cấp dầu ăn, các loại cây có sợi như bông, dâu tằm gắn với ngành ươm tơ, dệt lụa phát triển thuốc lá nguyên liệu để giảm lượng thuốc lá nhập khẩu. 

· Những cây công nghiệp lâu năm truyền thống có giá trị kinh tế cao là: cà phê với mức 400.000 ha cà phê với hiện có, tập trung phát triển cà phê chè, sản lượng cà phê trong tương lai giữ mức khoảng 600.000 tấn/năm. Phát triển mạnh cây điều ở miền Trung, tăng diện tích lên 500.000 ha, sản lượng khoảng 100.000 tấn nhân điều/năm. Hồ tiêu là cây lâu năm có hiệu quả kinh tế cao, cần nâng diện tích lên 50.000 ha, sản lượng 100.000 tấn/năm. Tập trung thâm canh 400.000 ha cao su hiện có, mở rộng vườn cây cao su để đạt 600.000 tấn cao su mủ khô/năm. Bên cạnh đó phát triển công nghiệp chế biến các sản phẩm từ mủ cao su, gỗ cao su. Chè là cây dài ngày chủ lực ở các tỉnh miền núi phía Bắc. Cần mở rộng 100.000 ha với công nghệ thâm canh để đạt sản lượng 100.000 tấn chè các loại/năm. 

· Về rau, hoa quả và cây cảnh, ngoài các loại rau truyền thống, phát triển các loại rau cao cấp mới như: các loại đậu rau, ngô rau, măng, nấm ăn, nấm dược liệu…là những loại rau có giá trị dinh dưỡng cao, có thị trường tiêu thụ, tiếp tục phát triển các loại cây ăn quả có khả năng xuất khẩu: vải, nhãn, dứa, thanh long… 

· Về lâm nghiệp: ngoài việc bảo vệ, khoanh nuôi, tái sinh, trồng rừng phòng hộ, cần phát triển rừng sản xuất. Cụ thể: phát triển các loại tre, trúc, keo, thông, các loại bạch đàn…làm nguyên liệu phát triển ngành giấy. Tiếp tục phát triển các ngành sản xuất ván gỗ nhân tạo gồm ván ghép thành, ván dăm, ván sợi, công nghiệp chế biến và xuất khẩu đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ…Phát triển các loại quế, hồi…,các loại cây gỗ quý hiếm như giáng hương, sao, lim, lát, pơmu, tếch…các loại cây đặc sản, cây lấy gỗ làm nguyên liệu để chế biến sản phẩm thủ công, mỹ nghệ. 

· Về chăn nuôi: phát triển đàn lợn phù hợp nhu cầu thị trường tiêu dùng trong nước, một số vùng nuôi lợn chất lượng cao để xuất khẩu, phát triển đàn bò thịt theo hướng bò Zêbu có năng suất cao, phấn đấu trong 10 năm tới có 200.000 con bò sữa, trong đó có 100.000 con bò cái vắt sữa với sản lượng 300.000 tấn sữa tươi/năm. Phát triển đàn gia cầm chủ yếu là gà vịt. 

· Về thuỷ sản: Cùng với việc phát triển đánh bắt xa bờ, tập trung đầu tư phát triển bền vững ngành nuôi trồng thuỷ sản. Tôm là ngành chủ lực trong ngành nuôi trồng thuỷ sản gồm tôm nước lợ (tôm sú, tôm he) và tôm nước ngọt (tôm càng xanh). Diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh là 100.000 ha, sản lượng 300.000 tấn/năm. Đồng thời phát triển mạnh nuôi trồng các loại cá nước ngọt, nước lợ, nước mặn và các loại đặc sản khác. 

           
Căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế của cả nước, lợi thế phát triển sản xuất nông nghiệp trên cả nước và ở từng vùng, Bộ NN-PTNN đã định hướng chiến lược phát triển các ngành hàng chính đến năm 2010.


Theo đó, sản xuất lúa sẽ ổn định diện tích canh tác từ 3.8 ha đến 4 triệu ha, giảm khoảng 200.000 đến 300.000 ha so với hiện nay, trong đó có 1,3 triệu ha lúa hàng hoá chất lượng cao phục vụ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước (đồng bằng sông Cửu Long 1 triệu ha; đồng bằng sông Hồng 0,3 triệu ha). 


Diện tích cà phê sẽ giảm khoảng 40.000 ha so với hiện nay và giữ ở mức từ 450.000 đến 500.000 ha, trong đó 10% đến 15% diện tích là cà phê chè thâm canh để chế biến nâng cao giá trị xuất khẩu.


Diện tích cao su cũng giảm xuống từ 400.000 đến 430.000 ha so với 433.000 ha hiện nay để tập trung thâm canh tăng năng suất ở Ðông Nam Bộ, Tây Nguyên.


Một số cây trồng sẽ tăng diện tích, đó là: Chè tăng từ 10.000 - 20.000 ha lên 100.000 - 120.000 ha ở trung du miền núi phía Bắc, Lâm Ðồng bằng các giống đặc sản, Ðài Loan, Nhật Bản; Ðiều từ 223.000 ha lên 350.000 ha bằng giống ghép mới năng suất cao; Ngô lên 1,2 triệu ha, gấp 3 lần diện tích hiện có ở Tây Nguyên, Ðồng Nam Bộ, trung du miền núi phía Bắc để thay thế nhập khẩu.


Về chăn nuôi, đàn bò sữa sẽ phát triển lên 100.000 con, tăng gần gấp đôi so với hiện nay ở những nơi có điều kiện thuận lợi và đưa tổng đàn lợn lên 28 - 29 triệu con, tăng từ 5 đến 6 triệu con theo quy mô tập trung để tăng thêm nguồn hàng xuất khẩu. 
 
Theo định hướng trên, nền nông nghiệp Việt Nam đảm bảo được an toàn lương thực quốc gia, đủ nguyên liệu cho công nghiệp, đồng thời nâng kim ngạch xuất khẩu lên khoảng 8-9 tỷ USD/năm. Bên cạnh đó, Chính phủ đã có chủ trương, chính sách để tăng khả năng tiêu thụ nông, lâm, thuỷ sản. Cụ thể, nhanh chóng ứng dụng rộng rãi những thành tựu khoa học công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp. Khoa học công nghệ phải phục vụ mục tiêu phát triển nền nông nghiệp bền vững, nâng cao năng xuất , chất lượng hàng hoá, hạ giá thành sản phẩm, tạo ra nhiều mặt hàng mới, quý hiếm, trái vụ để nâng cao sức cạnh tranh.

4.5.2
Quy hoạch xây dựng khu vực lâm nghiệp.


Lâm nghiệp là các hoạt động của con người có sử dụng lao động, tiền vốn, các phương tiện, công cụ và các tiến bộ kỹ thuật để tác động vào rừng và đất lâm nghiệp nhằm quản lý, bảo vệ, xây dựng và sử dụng tài nguyên rừng. Đánh giá hiện trạng hoạt động lâm nghiệp là đánh giá những tác động của con người vào rừng và đất lâm nghiệp để làm thay đổi về tình hình rừng.
Trong một thời gian khá dài, diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam liên tục giảm, giai đoạn từ năm 1943 đến năm 1995 bình quân 1 năm giảm 0,79% diện tích rừng tự nhiên. Tỷ lệ giảm diện tích rừng tự nhiên lớn nhất là giai đoạn từ năm 1980-1985 (bình quân một năm là 2,2%). Giai đoạn 1990 đến 1995 tỷ lệ mất rừng chỉ còn 0,42%/năm. Từ năm 1995 đến nay, diện tích rừng tự nhiên được phục hồi và tăng 3,15%, Đối với rừng trồng thì từ năm 1976 đến 1999 diện tích trồng rừng hàng năm được tăng lên liên tục, bình quân mỗi năm tăng khoảng 7,85%, tỷ lệ tăng diện tích rừng trồng cao nhất là giai đoạn 1985-1999: 10,02%/năm.

Với tổng diện tích rừng hiện nay thì bình quân mới có 0,14 ha/người, xếp vào loại thấp của thế giới (0,97 ha/người). Trữ lượng gỗ bình quân 9,8 m3 gỗ/người, trong khi đó chỉ tiêu này của thế giới là 75 m3gỗ/người. Các loài thực vật rừng, động vật rừng quý hiếm bị mất đi, chức năng phòng hộ và cung cấp của rừng giảm sút rõ rệt.
Hiện nay ngành Lâm nghiệp đang chỉ đạo xây dựng 3 loại rừng thành một hệ thống thống nhất của cả nước:
· Hệ thống rừng đặc dụng đến nay đã xây dựng được 94 khu với diện tích đất có rừng là 1,55 triệu ha chiếm 13,9% diện tích có rừng trong cả nước, trong đó có 12 vườn quốc gia, 64 khu bảo tồn thiên nhiên, 18 khu văn hoá, lịch sử và môi trường. Rừng đặc dụng được tổ chức theo hình thức các Ban quản lý và được đầu tư từ ngân sách.

· Hệ thống rừng phòng hộ đến nay đã quy hoạch được 6,0 triệu ha rừng phòng hộ, trong đó rừng phòng hộ đầu nguồn chiếm 5,6 triệu ha, còn lại 0,4 triệu ha là phòng hộ chống cát bay, chắn sóng biển và phòng hộ môi trường. Rừng phòng hộ được tổ chức theo hình thức các Ban quản lý và được đầu tư từ ngân sách nhà nước.

· Hệ thống rừng sản xuất diện tích rừng sản xuất hiện có 4,04 triệu ha (trong đó rừng tự nhiên là 3,17 triệu ha, rừng trồng là 0,87 triệu ha). Rừng sản xuất được giao cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để sản xuất kinh doanh. Nhà nước có chính sách cho vay vốn ưu đãi và hỗ trợ tạo nguồn nhân lực, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật và các thông tin về thị trưsờng….

Quan điểm quy hoạch phát triển lâm nghiệp của Chính Phủ:
· Phát triển lâm nghiệp phải gắn liền với việc bảo vệ và phát triển bền vững của đất nước, phát triển lâm nghiệp một cách toàn diện, có hệ thống trên cơ sở chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển theo chiều sâu, đáp ứng yêu cầu đa dạng của nền kinh tế quốc dân.

· Phát triển lâm nghiệp trên cơ sở áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Gắn công nghiệp chế biến với vùng nguyên liệu, nâng cao hiệu quả kinh tế của rừng và nghề rừng, trên cơ sở kinh doanh rừng bền vững.

· Phát triển lâm nghiệp gắn với việc xoá đói, giảm nghèo, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo tồn, phát huy văn hoá truyền thống của các dân tộc, không ngừng nâng cao vai trò nguồn lực con người.

        Định hướng phát triển lâm nghiệp đến năm 2010 của Chính phủ:

Xây dựng vốn rừng với diện tích 16 triệu ha, chiếm 48,3% tổng diện tích tự nhiên toàn quốc, trong đó có 6 triệu ha rừng phòng hộ, 2 triệu ha rừng đặc dụng và 8 triệu ha rừng sản xuất. Phát triển lâm nghiệp trên 7 vùng sinh thái: Vùng núi và Trung du phía Bắc, Đồng bằng Bắc bộ, Bắc Trung bộ, Duyên hải Nam Trung bộ, Tây Nguyên, Đông Nam bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. Đến năm 2010 sản lượng gỗ sẽ là 24,5 triệu m3 (trong đó gỗ rừng tự nhiên 0,3 triệu m3), 0,35 triệu tấn song, mây, tre nứa, 0,6 triệu tấn đặc sản khác.

Để đạt mục tiêu phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, định hướng của chiến lược tập trung vào các vấn đề sau:

-        Hình thành vùng nguyên liệu tập trung và nâng cao kỹ thuật canh tác.

-        Lựa chọn hướng phát triển công nghiệp chế biến phù hợp với từng vùng, từng loại hình nguyên liệu lâm sản và quản lý theo tiêu chuẩn ISO.

-        Thực hiện liên kết giữa các hộ gia đình, các trang trại với các chủ doanh nghiệp, các nhà khoa học và các cấp chính quyền ở địa phương.

-        Kết hợp hài hoà giữa chế biến quy mô lớn, tập trung với chế biến thủ công với sơ chế của cơ sở chế biến vừa và nhỏ và của hộ gia đình.

4.6
QUY HOẠCH XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH ĐẦU MỐI GIAO THÔNG VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT.

4.6.1
Quy hoạch xây dựng hệ thống sân bay.

Các quốc gia phát triển như Mỹ, Anh, Pháp, Nga… từ lâu đã chú trọng phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay phục vụ vận chuyển nhanh trong giao thông vận tải, đặc biệt trong công tác tìm kiếm, cứu nguy, chữa cháy, động đất, sạt lở đất, ngập lụt, kiểm soát an toàn giao thông, phòng chống tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia, đảm bảo trật tự trị an, ổn định xã hội. 

Việt Nam là nước có nhiều thiên tai bão lụt, có đường biên giới khá dài bao dọc đất đai có diện tích hẹp, có hải phận và thềm lục địa rộng lớn (gấp 3 lần diện tích đất liền) nên việc phát triển nhanh đường hàng không là nhu cầu sống còn, cấp thiết để đảm bảo sự phát triển kinh tế ổn định, vững chắc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh biên giới trong tình hình mới. Mặt khác, đây cũng là yếu tố quan trọng đảm bảo cho sự phát triển của đất nưóc trong xu hướng toàn cầu hoá và tiến tới hội nhập, Việt Nam đang là "điểm đến của thiên niên kỷ mới" với nhiều di sản thế giới. Việc lập quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay đòi hỏi phải đồng bộ hoá, hiện đại hoá và tiến tới quốc tế hoá về vận chuyển ở các sân bay.

Quy hoạch hệ thống sân bay, cảng hàng không cần phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
· Đảm bảo các yêu cầu về an ninh quốc phòng của quốc gia. Đây là mục tiêu hết sức quan trọng của mỗi quốc gia khi xây dựng mạng lưới cảng hàng không. Bởi hệ thống cảng hàng không là cơ sở để chuyển quân, trang thiết bị quân sự, đảm bảo sức chiến đấu của lực lượng không quân,...khi có chiến tranh;

· Thoả mản các yêu cầu về chính trị - xã hội của quốc gia. Đó là việc góp phần vào giữ gìn ổn định chính trị và chính sách phát triển các vùng trọng điểm, các vùng xa xôi hẻo lánh,... nó trở thành công cụ để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

· Đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và giao lưu kinh tế. Đây là mục tiêu hết sức quan trọng trong việc quy hoạch hệ thống cảng hàng không, sân bay. Mục tiêu phát triển kinh tế là mục tiêu cơ bản của mỗi quốc gia. Việc quy hoạch không chỉ đáp ứng được nhu cầu vận tải hiện nay mà còn phải đón đầu, dự báo các nhu cầu sắp tới, đặc biệt là sự hợp tác quốc tế về vận chuyển hàng không, tạo ra một mạng lưới giao thông đường hàng không thuận tiện, hiệu quả.

· Đảm bảo các nhu cầu về bảo vệ môi trường – sinh thái. Đó là yêu cầu có tính thời đại và quốc tế cao. Việc giữ gìn môi trường sinh thái đạng là nhiệm vụ chung của các quốc gia. Mạng lưới cảng hàng không phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về tiếng ồn, chất thải và các tác động đến môi trường xung quanh trong khu vận hành sân bay.

· Quy hoạch và thiết kế cảng hàng không phải tạo hiệu quả cảnh quan, tạo điểm nhấn văn hoá dân tộc của quốc gia.

Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống sân bay toàn quốc như tờ trình số 33/HĐDA ngày 31 tháng 5 năm 1997 của Hội đồng Dự án sân bay (trên cơ sở Đề án của Cục Hàng không dân dụng Việt nam và Bộ Quốc phòng lập theo nhiệm vụ được giao tại văn bản số 469/KTN ngày 27 tháng 01 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ và đã được Hội đồng Dự án sân bay thẩm định), gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1- Mục tiêu: Phát triển hệ thống sân bay toàn quốc đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng theo từng thời kỳ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

2- Tổng số 138 sân bay các loại trong đó:

A) Hệ thống sân bay:
- Cảng hàng không - sân bay: 61 
- Bãi hạ cánh dự bị: 67 
- Đoạn quốc lộ hạ cánh: 10

B) Phân hạng:
- Sân bay hạng A: 11 
- Sân bay hạng B: 29 
- Không phân hạng 98

Xét về 52 sân bay (theo đề án Cục Hàng không dân dụng Việt nam và Bộ Quốc phòng ), trong đó có 28 sân bay cơ bản (cảng hàng không) hiện đã có 24 sân bay hoạt động phù hợp với thực tế song hiệu quả khai thác cần được tính kỹ hơn nữa. Các sân bay còn xét ở dạng tiềm năng là Cao Bằng, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hoá vì chưa hội đủ các điều kiện phù hợp cho phát triển. Kể từ khi bắt đầu lập đề án (năm 1993) đến 2003 đã được 10 năm. Qua thống kê cho thấy, thực tế tổng lượng vận chuyển hàng hoá, hành khách trong 10 năm qua đã đạt được là nằm trong khoảng dự báo của đề án. Quy mô từng sân bay nói chung đã phù hợp với sự phát triển, nhưng còn cần phải quy hoạch chi tiết bổ sung cho từng nơi, hiện triển khai còn chưa thoả đáng. Yêu cầu các là khu vực châu Á - Thái Bình Dương và sẽ xuất hiện nhu cầu các sân bay là trạm trung chuyển quốc tế. Trong những năm gần đây, nhiều nước châu Á như Singapore, Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc... đã đầu tư lớn xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng sân bay. Dự báo vào năm 2014 sẽ có thêm khoảng trên 100 tuyến bay thẳng từ châu Á tới Mỹ. Cuộc chạy đua nắm bắt thời cơ để xây dựng sân bay mới đã và đang diễn ra quyết liệt. Sân bay mới Inchon (Hàn Quốc) lớn gấp 12 lần sân bay Kaisan (Nhật Bản), với lệ phí rẻ hơn, đang thu hút mạnh các hãng hàng không khu vực và thế giới. Tận dụng lợi thế trong khi Trung Quốc chưa phát triển kịp hạ tầng cơ sở sân bay, Inchon đã trở thành một trong những cửa ngõ lớn vào một loạt thành phố lớn của Trung Quốc và hy vọng sẽ sớm trở thành điểm dừng chân của các máy bay khai thác các đường bay xuyên châu lục. Thái Lan dự định sẽ mở cửa sân bay quốc tế (là sân bay trục Sunwanaphumi) thứ hai vào năm 2005 để thay thế sân bay quốc tế Don Muang hiện nay đang được coi là sân bay trục của Đông Nam Á bị quá tải. Trong vòng 15 năm tới, Trung Quốc sẽ có tới 170 sân bay, trong đó có 37 sân bay quốc tế.


Quan niệm về mô hình của các cảng hàng không, sân bay trong thế kỷ 21 đã có nhiều đổi mới. Giờ đây, cảng hàng không, sân bay không chỉ là nơi hội tụ điểm các cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng của ngành hàng không dân dụng mà còn là trung tâm kinh tế, thương mại, du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, văn hoá, thể thao... với những quan điểm mới về quy mô, kiến trúc, chức năng... của các cảng hàng không, sân bay tân tiến, hiện đại, phù hợp xu thế thời đại.


Từ các yếu tố trong nước và quốc tế nói trên cho thấy, chúng ta cần gấp rút điều chỉnh hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc cho phù hợp. Đây là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của bộ Giao thông Vận tải và Cục Hàng không dân dụng Việt Nam.

4.6.2
Quy hoạch công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khác.


Từ chiến lược “Quy hoạch và xây dựng các KKTCK đến năm 2020” của Chính Phủ, các hạng mục công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật tại một số KKTCK sẽ được Chính Phủ đầu tư xây dựng. Ngoài ra, Chính Phủ và Ban quản lý dự án các KKTCK sẽ có chiến lược khuyến khích kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia vào xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho nhu cầu phát triển KKTCK. Đây là công việc khởi đầu của quá trình quy hoạch xây dựng, vì nếu cơ sở hạ tầng kỹ thuật của KKTCK được quy hoạch,xây dựng tốt sẽ trở thành một lợi thế quan trọng để các nhà đầu tư tham gia vào quá trình phát triển của các KKTCK.

Việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong KKTCK là một yếu tố kết sức quan trọng để tạo môi trường hấp dẫn cho các nhà đầu tư...Đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Bên cạnh việc đầu tư của Nhà nước bằng nguồn vốn ngân sách (mang tính chất mồi), các công trình hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng cần thiết của KKTCK được sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn từ quỹ đất theo quy định của pháp luật về đất đai, vốn tín dụng ưu đãi và các trợ giúp kỹ thuật khác và thu hút vồn đầu tư theo các hình thức BOT, BT, BTO và các hình thức khác theo quy định của pháp luật để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong các KKTCK.

Việc phát triển và đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu chức năng trong KKT được huy động vốn thông qua việc cho nhà đầu tư có khả năng về tài chính và kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư thuê, thuê lại một phần hoặc toàn bộ diện tích đất chưa cho thuê để cho thuê lại đất.


Việc đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài các KKTCK cũng cần phải phát triển đồng bộ để tạo điều kiện cho phát triển các KKTCK.


Giao trách nhiệm tối đa cho các doanh nghiệp chuyên ngành đầu tư phát triển các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài KKTCK; đầu tư cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc giao cho ngành điện lực, nước và bưu điện địa phương, trường hợp doanh nghiệp phát triển hạ tầng cam kết tự đảm bảo cung cấp nước (khai thác nước và xử lý để cung cấp cho doanh nghiệp), điện (xây dựng nhà máy điện riêng cho KKTCK) thì chủ đầu tư cần đề xuất phương án cụ thể.


Xây dựng và phát triển chính sách phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội đối với khu vực xây dựng KKTCK cần được thực hiện đồng bộ để đáp ứng nhu cầu phục vụ hiện tại và tính đến khả năng phục vụ lâu dài trog tương lai như nhà ở, các công trình công cộng,...
4.7
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ VẬN HÀNH KHU KINH TẾ CỬA KHẨU.

* Đầu tư xây dựng:


- Ban Quản lý các KKTCK, chính quyền địa phương và các Trung tâm xúc tiến đầu tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ ngành liên quan phối hợp vận động xúc tiến đầu tư.


- Các Ban Quản lý các KKTCK có sự phối hợp và phân công luân phiên chủ trì xúc tiến đầu tư vào KKTCK. Phối hợp với các Bộ ngành xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và quy chế thực hiện.


- Công tác xúc tiến đầu tư vào các KKTCK cần tập trung làm nổi bật hình ảnh hấp dẫn của các KKTCK, trên cơ sở quảng bá, giới thiệu gắn liền với kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của các KKTCK, tập trung thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực dịch vụ, xây dựng kết cấu hạ tầng, hình thành khu chức năng trong KKTCK...Bên cạnh các dự án có quy mô vừa và nhỏ, tập trung thu hút các dự án lớn tạo hiệu ứng đầu tàu và lan toả, có tác động ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội của cả KKTCK.

- Đa dạng hoá các hình thức đầu tư nhằm khuyến khích các nguồn vốn cả trong và ngoài nước tham gia vào phát triển KKTCK. Sử dụng các hình thức đầu tư BT, BOT,... để khuyến khích đầu tư tư nhân vào các dự án phát triển hạ tầng kỹ  thuật và các dự án kinh doanh, sản xuất trong KKTCK.

- Thực hiện thống nhất, chủ động công tác vận động, xúc tiến đầu tư với sự tham gia tích cực, đồng bộ của các Bộ, ngành và chính quyền địa phương. Nhà nước cần dành kinh phí thoả đáng từ ngân sách Nhà nước cho công tác vận động xúc tiến đầu tư.


- Đổi mới về nội dung và phương thức vận động, xúc tiến đầu tư theo một chương trình chủ động, có hiệu quả, phù hợp với từng địa bàn, loại hình doanh nghiệp.


- Tổ chức công bố rộng rãi quy hoạch chi tiết, doanh mục các dự án ưu tiên đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư vào các KKTCK để các 
* Quản lý vận hành KKTCK:
+ Mô hình quản lý: 

- Mô hình KKTCK cần đa dạng, linh hoạt không thể rập khuôn, máy móc. Quy mô các KKTCK đến mức nào tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng địa phương.

- Tư nhân (thông qua hình thức đấu thầu) được phép đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở trong các KKTCK.

- Về thủ tục chế độ “một cửa”: Người có nhu cầu giải quyết công việc chỉ cần đến một nơi, ở đó sẽ được thông báo công khai tiến hành và thời hạn xử lý công việc. Nơi nhận hồ sơ sẽ chịu trách nhiệm đôn đốc xử lý công việc ở các khâu sao cho đúng hẹn trả được kết quả cho người yêu cầu.

- Yếu tố môi trường phải được thường xuyên kiểm tra đánh giá.
+ Mô hình cụ thể:

- Các KKTCK do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập. Mỗi KKTCK có Ban Quản Lý riêng. Trong trường hợp ở tỉnh đã có Ban Quản lý khu công nghiệp hoặc KKT thì hướng tới nên ở mỗi tỉnh chỉ cần một Ban Quản lý các khu kinh tế (bao gồm cả khu công nghiệp, KKTCK và khu kinh tế ven biển (nếu có).


- Ban quản lý KKTCK là cơ quan trực thuộc Uỷ Ban Nhân Dân cấp tỉnh; do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Nhân Dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Nội Vụ.


- Ban quản lý KKTCK thực hiện việc quản lý tập trung thống nhất đối với KKTCK, thực hiện việc xây dựng và phát triển KKTCK theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và theo Quy chế hoạt động nhằm đảm bảo việc quản lý nhà nước tập trung, thống nhất các hoạt động trên mọi lĩnh vực đầu tư, phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội tại KKTCK.


- Ban quản lý KKTCK có tư cách pháp nhân, có con dấu mang hình Quốc huy, có biên chế, có kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm.
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CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.
· Kết luận:
Trong quá trình hội nhập và phát triển, việc hình thành và phát triển các KKTCK là một chính sách đúng đắn của Chính phủ. Cũng là sự tất yếu và vô cùng cần thiết của yếu tố hội nhập kinh tế.. Một mặt thúc đẩy sự phát triển kinh tế toàn diện về mọi mặt, mặt khác thúc đẩy sự giao lưu kinh tế, thương mại, văn hoá giữa nước ta với các nước láng giềng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế và văn hoá của các khu vực biên giới ngang bằng với các khu vực duyên hải và đồng bằng.

Quy hoạch xây dựng và phát triển KKTCK là một xu hướng phát triển mới trong chính sách phát triển của nước ta nhằm khai thác các tiềm năng và nguồn lực của yếu tố vị trí địa lý kinh tế và chính trị của dải biên giới mà tâm điểm là hình thành một khu vực đầu mối giao thông - cửa khẩu biên giới đất liền thông thoáng và có cơ sở pháp lý cùng hệ thống kết cấu hạ tầng với những chính sách phát triển phù hợp để tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa nước ta với các nước láng giềng và qua đó tới các nước khác trong khu vực.


Trải qua nhiều giai đoạn hình thành và phát triển, KKTCK đang từng bước phát triển mạnh mẽ dựa trên những chính sách khuyến khích đặc biệt của Chính phủ và dựa trên những tiềm năng sẵn có của từng khu cửa khẩu. Từ đó hình thành nên một hệ thống các KKTCK chạy dọc suốt chiều dài biên giới. Tập trung ở vùng núi phía Bắc (các KKTCK giáp Trung Quốc), vùng núi miền Trung (KKTCK giáp Lào, CămPuchia), và miền Nam (KKTCK giáp Lào, CămPuchia). 


Cùng với sự phát triển của hệ thống KKTCK, công tác quy hoạch xây dựng KKTCK cũng đã có những tiến bộ và điều chỉnh, nhằm phù hợp hơn với nhu cầu của các KKTCK trên cả nước. Tuy nhiên, việc quy hoạch xây dựng các KKTCK cũng còn nhiều bất cập như sau:

+ Quy hoạch chưa mang tính đồng độ, vẫn còn mang tính tự phát dựa trên những 
cơ sở hình thành từ nhiều năm trước.

+ Các cơ cấu chức năng chồng chéo, chưa rõ ràng trong phân khu chức năng, kéo theo sự khó khăn trong quy hoạch xây dựng và quản lý vận hành.

+ Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa được đầu tư đúng mức, đúng thời điểm. Vì thế chưa tạo được thế mạnh để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khác.

+ Quy hoạch và xây dựng các KKTCK chưa có quy chuẫn cụ thể, chỉ mới dựa trên những quy chuẫn đã có áp dụng cho đô thị.

+ Việc tính toán quy mô có nhiều bất cập dẫn đến quy mô KKTCK thì lớn nhưng khu trung tâm cửa khẩu lại thiếu diện tích để xây dựng các khu vực chức năng.

Đứng trước tình hình phát triển mới, khi mà:


+ Chủ trương, chính sách của Chính phủ về việc hình thành và phát triển các 
KKTCK đã có những đổi mới đề phù hợp với trong nước và thế giới.


+ Chiến lược quy hoạch xây dựng các KKTCK đến năm 2020 và tầm nhìn đến 
năm 2030 đã được ban hành.


+ Kinh tế ngày càng phát triển, các dịch vụ ngày càng tăng cao kéo theo sự phát 
triển đồng bộ các hệ thống khu kinh tế trên khắp cả nước, trong đó có KKTCK.

· Đề xuất:

Trên cơ sở của những ưu điểm, hạn chế của những nhược điểm còn tồn tại, căn cứ vào các cơ sở khoa học đã được nghiên cứu từ lý luận và thực tiễn luận văn đã nghiên cứu góp phần làm rõ các vấn đề về quy hoạch xây dựng KKTCK ở Việt Nam và đưa ra một số kiến nghị như sau:

(1) Cần xây dựng hệ thống quy chuẫn riêng để quy hoạch và xây dựng KKTCK 
trên cả nước.

(2) Cần có cơ chế, chính sách hợp lý để khảo sát, tính toán quy mô các KKTCK dựa trên những tiềm năng sẵn có của từng KKTCK.


(3) Quy hoạch xây dựng các KKTCK phải xác định rõ các phân khu chức năng, quy mô diện tích, lấy khu vực cửa khẩu làm trung tâm và gắn kết các khu chức năng bằng các đầu mối giao thông chính (đường bộ, đường thuỷ, đường sắt hay đường hàng không).

PHẦN PHỤ LỤC BỔ SUNG

(Khảo sát tình hình quy hoạch xây dựng một số 

khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam tính đến năm 2007 của tác giả)

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Các quyết định của Chính phủ về các khu kinh tế cửa khẩu:

+  Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg về “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa 

khẩu của Việt Nam đến năm 2020”.
+  Quyết định 33/2009/QĐ-TTg về cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) và khu phi thuế quan (KPTQ).

+  Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/03/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế.

+ Quyết định số 210/QĐ-TTg ngày 27/10/1998 của Thủ tướng Chính phủ V/v thành lập khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài - tỉnh Tây Ninh.


+ Quyết định số 105/1999/QĐ-TTg ngày 16/04/1999 của Thủ tướng Chính phủ V/v Phê duyệt Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

+ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 05/01/1999 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt dự án phát triển kinh tế - xã hội khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y - Ngọc Hồi.


+ Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 05/09/2005 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y.

+  Quyết định số 11/2005/QĐ-TTg ngày 12/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ V/v thành lập khu kinh tế cửa khẩu Lao Bảo.


+  Quyết định số 189/1999/QĐ-TTg ngày 20/09/1999 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt Định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu thương mại Lao Bảo.


+  Quyết định số 177/1998/QĐ-TTg ngày 15/08/1998 của Thủ tướng Chính phủ


+  Báo cáo số 55 CV/UB ngày 26/01/2001, UBND tỉnh Hà Tĩnh


+ Thông tư số 162/1998/TT-BTC ngày 17/12/1998 của Bộ Tài Chính

- Quyết định số 34/2009/QĐ- TTg về quy hoạch phát triển Vành đai kinh tế ven    biên Vịnh Bắc Bộ đến năm 2020
- Quyết định số 99/2009/ QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển TP cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.
- Quyết định số 675/TTg ngày 18/09/1996 về việc áp dụng thí điểm một số chính sách tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

- Quyết định số 988/TTg ngày 30/12/1996 về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 1996-2010


- Thông tư số 18TC/CSTC ngày 01/04/1997 của Bộ Tài Chính
+  Quyết định thành lập khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát số 186/2003/QĐ-TTg ngày 11/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ.

+  Quyết định số: 130A/2005/QĐ-UB ngày 23 tháng 02 năm 2005 của UBND tình Tây Ninh V/v: Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát.

+  Quyết định thành lập khu kinh tế cửa khẩu An Giang số 65/2007/QĐ-TTg ngày 15/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Quyết định số 100/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ V/v áp dụng thí điểm một số chính sách tại cửa khẩu biên giới Lào Cai, Mường Khương.

+  Quyết định số 09/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ V/v mở rộng phạm vi Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai.

+  Quyết định số 138/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế (KKT) cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.


+  Quyết định số 55/QĐ/TTg ngày 28/04/2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt đề án khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn.

+ Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 03/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v phê duyệt quy hoạch chung khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư.
- Các tài liệu tham khảo:


+ Khuyến khích đầu tư – thương mại vào các khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam, Nguyễn Mạnh Hùng – NXB Thống kê.

+ Dự thảo 2 - Đề án: “Quy hoạch phát triển các Khu kinh tế cửa khẩu Việt Nam đến năm 2020 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư – tháng 11 năm 2007.

+ Quy chuẩn xây dựng Việt nam - Bộ Xây Dựng.


+ Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc Gia – Quy hoạch xây dựng Nông thôn.
- Các thông tin tham khảo:


+ Ban quản lý dự án các khu kinh tế cửa khẩu.


+ Website các khu kinh tế cửa khẩu.


+ Website bmktcn.com


+ Tổng hợp từ các trang báo điện tử trên INTERNET.
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